
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN T 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 104/2022/HS-ST 

      Ngày: 19/7/2022 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    NHÂN DANH 

      NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   

      TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Mạnh Hải 

 Các hội thẩm nhân dân:          1. Ông Nguyễn Văn Tuất 

                  2. Ông Nguyễn Đức Thành 

 Thư ký phiên toà:Bà Đặng Mai Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân huyện T 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên toà:  

 Ông Nguyễn Duy Hùng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại Tòa án nhân dân huyện T xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự thụ lý số: 50/2022/TLST-HSST ngày 28/04/2022 theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số:50/2022/QĐXXST-HS ngày 09/5/2022; Quyết định hoãn 

phiên tòa số 10/2022/HSST-QĐ ngày 09/6/2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 

16/2022/HSST-QĐ ngày 08/7/2022  đối với bị cáo: 

 ĐÀO CÔNG L; Sinh năm: 1993; Giới tính: Nam; ĐKHKTT và ở tại: T, thôn 

D, xã N, huyện K, tỉnh Hải Dương; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông: Đào Văn Lộ; con 

bà: Phí Thị Nhung; Danh chỉ bản: 000000193, lập ngày 17/5/2021 tại PC02 - Công 

an Thành phố Hà Nội; Tiền án, tiền sự: Không; Vụ án này, bị cáo không bị tạm giữ, 

tạm giam; Hiên bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 *Nguyên đơn dân sự: Công ty TNHH Đ 

 Trụ sở: Tầng 25, tòa nhà M, số 229, phố T, phường N, quận Đ, Hà Nội; Đại diện 

theo pháp luật: Bà Bạch Thị Lệ Thoa, Tổng Giám Đốc. 

 Đại diện ủy quyền: Bà Phạm Thị H, sinh năm 1984, ĐKHK và ở tại: Số 1, ngõ 

490, đường Đ, phường Đ, quận N, Hà Nội theo Giấy ủy quyền ngày 28/9/2020. (có 

mặt) 

 *Người có quyền, nghĩa vụ liên quan: 

 01. Anh Đào Hoài Nam, sinh năm 1999; HKTT: thôn D, xã N, huyện K, Hải 

Dương; Chỗ ở: P2902 CT1, chung cư E, số 286, đường N, xã T, huyện T, Hà Nội. 

(vắng mặt) 

 02. Anh Trần Văn Lâm, sinh năm 1999; HKTT: Đội 13, thôn Bằng Lai, xã N, 

huyện K, Hải Dương. (vắng mặt) 

 03. Anh Trần Văn Hòa, sinh năm 1994; Trú tại: Thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, 

huyện Đắk Mil, Đắk Nông. (vắng mặt) 
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 04. Chị Nguyễn Thị Thêu, sinh năm 1972; Trú tại: thôn 10, xã Nam Dong, huyện 

Cư Jút, Đắk Nông. (vắng mặt) 

 05. Anh Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1979; Trú tại: thôn 2, xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong, Đắk Nông. (vắng mặt) 

 06. Anh Lê Viết Phương, sinh năm 1974; Trú tại: tổ dân phố Nghĩa Tín, phường 

Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông. (vắng mặt) 

 07. Chị Phạm Thị Biển, sinh năm 2000; Trú tại: thôn Đắk Kual 2, xã Đắk N'D 

Rung, huyện Đắk Song, Đắk Nông. (vắng mặt) 

 08. Chị Nguyễn Thị Mỹ Thu, sinh năm 1979; Trú tại: Số 100, đường Huỳnh Văn 

Nghệ, phường 15, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 09. Chị Hoàng Thị Lan, sinh năm 1977; Trú tại: Số 65, đường Quảng Oai, thị 

trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội. (vắng mặt) 

 10. Chị Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1982; Trú tại: Thôn Nam, thị trấn Tây Đằng, 

huyện Ba Vì, Hà Nội. (vắng mặt) 

 11. Anh Nguyễn Đức Hoàng, sinh năm 1981; Trú tại: Thôn Phù Yên, xã Phúc 

Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 

 12. Chị Phùng Thị Thùy Dương, sinh năm 1983; Trú tại: thôn Chân Chim, xã 

Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 

 13. Chị Nguyễn Khánh Huyền, sinh năm 1977; Trú tại: HH02F, khu đô thị Thanh 

Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 14. Chị Bùi Thị Quyên, sinh năm 1990; Trú tại: số 142, thôn Tam Đa, xã Thanh 

Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 15. Anh Đoàn Mạnh Tuấn, sinh năm 1981; Trú tại: Số 18, thôn Bạch Nao, xã 

Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 16. Anh Nguyễn Huy Quân, sinh năm 1984; Trú tại: Xóm Cầu, thôn Hạ Lôi, xã 

Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. (vắng mặt) 

 17. Chị Tạ Thị Thoa, sinh năm 1986; Trú tại: thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, 

huyện Mê Linh, Hà Nội. (vắng mặt) 

 18. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, sinh năm 1982; Trú tại: Tổ 4, thị trấn Quang 

Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. (vắng mặt) 

 19. Chị Lưu Thị Thái, sinh năm 1987; Trú tại: Đội 1, thôn 1, xã Thạch Đà, huyện 

Mê Linh, Hà Nội. (vắng mặt) 

 20. Anh Lê Văn Long, sinh năm 1982; Trú tại: Thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê 

Linh, Hà Nội. (vắng mặt) 

 21. Anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1990; Trú tại: Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, 

huyện Mê Linh, Hà Nội. (vắng mặt) 

 22. Anh Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1985; Trú tại: thôn Xuân Thủy, xã Thủy 

Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. (vắng mặt) 

 23. Anh Nguyễn Quang Vũ, sinh năm 1986; Trú tại: Xóm 4, thôn Phù Yên, xã 

Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. (vắng mặt) 
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 24. Anh Nguyễn Đình Lưu, sinh năm 1985; Trú tại: Thôn Tân Lập (nay là thôn 

Miếu Môn), xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. (vắng mặt) 

 25. Chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1986; Trú tại: xã Tốt Động, huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội. (vắng mặt) 

 26. Anh Vũ Trung Kiên; Trú tại: Số 6, ngõ 30, phố Phan Đình Giót, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. (vắng mặt) 

 27. Anh Lê Anh Tuấn, sinh năm 1995; Trú tại: Số 7, ngõ 243, đường Giáp Bát, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 28. Chị Vũ Thị Thu, sinh năm 1983; Trú tại: P12A, tầng 6, tòa T4, khu đô thị 

Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (vắng mặt) 

 29. Chị Phạm Thu Quỳnh, sinh năm 1981; Trú tại: Phòng 702, CT4A1, Bắc Linh 

Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 30. Chị Phạm Thị Hương, sinh năm 1984; Trú tại: Số 79, phố Thanh Đàm, 

phường T, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 31. Anh Vũ Văn Khương, sinh năm 1981; Trú tại: Số 41A6, Tân Mai, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 32. Chị Phạm Ngọc Diễm, sinh năm 1977; Trú tại: Kiot số 7, phố Giáp Nhị, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 33. Chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1985; Trú tại: P612, No 2, Bán đảo Linh 

Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 34. Chị Nguyễn Hoành My, sinh năm 1983; Trú tại: Số 272/192, đường Lê Trọng 

Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 35. Chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1988; Trú tại: P3324, HH3B, khu đô thị 

Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 36. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1980; Trú tại: P1510, VP3, Bán Đảo 

Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội (vắng mặt) 

 37. Anh Hoàng Lương, sinh năm 1979; Trú tại: Số 259, phố Tân Mai, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội. (vắng mặt)  

 38. Chị Đỗ Thị Thành, sinh năm 1984; Trú tại: Thôn Cao Hạ, xã Đức Giang, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 

 39. Anh Phạm Văn Trung, sinh năm 1984; Trú tại: Tổ 16, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (vắng mặt) 

 40. Anh Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1981; Trú tại: Số 17, xóm Hậu, đình thôn 

Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 

 41. Chị Trần Thị Hương, sinh năm 1980; Trú tại: xã La Phù, huyện Hoài Đức, 

Hà Nội. (vắng mặt) 

 42. Chị Thiên Thị Hằng, sinh năm 1987; Trú tại: Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh 

Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 

 43. Chị Thân Thị Nguyệt Ngân, sinh năm 1985; Trú tại: Thôn Dậu 2, xã Di 

Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 
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 44. Anh Mầu Tiến Sơn, sinh năm 1988; Trú tại: thôn 1, xã Cát Quế, huyện Hoài 

Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 

 45. Chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1983; Trú tại: Đội 5, thôn Tiền Lệ, xã Tiền 

Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 

 46. Chị Phí Thị Hằng, sinh năm 1989; Trú tại: Đội 3, thôn Gia, xã Dương Liễu, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 

 47. Anh Nguyễn Trạc Hùng, sinh năm 1986; Trú tại: Thôn 2, xã Lại Yên, huyện 

Hoài Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 

 48. Chị Phạm Thị Quý, sinh năm 1986; Trú tại: số 4, ngõ 123, thôn An Trai, xã 

Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (vắng mặt) 

 49. Chị Võ Thanh Tuyền, sinh năm 1989; Trú tại: Số 83, đường Phúc Lợi, quận 

Long Biên, Hà Nội. (vắng mặt) 

 50. Anh Lê Phú Tuấn, sinh năm 1981; Trú tại: Số 4, ngõ 78, đường Ngọc Thụy, 

tổ 6, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. (vắng mặt) 

 51. Chị Nguyễn Diệu Thủy, sinh năm 1994; Trú tại: Số 20, ngõ 1, đường Ngọc 

Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. (vắng mặt) 

 52. Chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1976; Trú tại: Số 7, ngách 49/46, đường 

Đức Giang, tổ 19, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. (vắng mặt) 

 53. Chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1968; Trú tại: Số 144, đường La Thành, 

phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. (vắng mặt) 

 54. Chị Nguyễn Thị Hoài Thanh, sinh năm 1975; Trú tại: Thôn Phúc Lộc, xã Cổ 

Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. (vắng mặt) 

 55. Anh Nguyễn Đức Tùng, sinh năm 1985; Trú tại: Số 419, phố Chùa Thông, 

phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. (vắng mặt) 

 56. Chị Đỗ Thị Thu Huyền, sinh năm 1988; Trú tại: Thôn 2, xã Tam Điệp, huyện 

Phúc Thọ, Hà Nội. (vắng mặt) 

 57. Anh Kim Văn Định, sinh năm 1983; Trú tại: Số 32, Quán Cả, thôn 9, Hát 

Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. (vắng mặt) 

 58. Anh Vũ Hồng Quân, sinh năm 1980; Trú tại: thôn 9, xã Ngọc Tảo, huyện 

Phúc Thọ, Hà Nội. (vắng mặt) 

 59. Anh Ngô Văn Hùng, sinh năm 1985; Trú tại: số 171, xóm Bơ, xã Thanh Liệt, 

huyện T, Hà Nội. (vắng mặt) 

 60. Anh Đinh Trọng Mẫn, sinh năm 1983; Trú tại: Số 7, ngõ 74, thị trấn Văn 

Điển, huyện T, Hà Nội. (vắng mặt) 

 61. Chị Đào Thị Thu Thảo, sinh năm 1986; Trú tại: P1018, tòa B, chung cư 

Ecogreen, xã T, huyện T, Hà Nội. (vắng mặt) 

 62. Chị Hoàng Thị Kim Oanh, sinh năm 1979; Trú tại: Số 750, đường Kim 

Giang, xã Thanh Liệt, huyện T, Hà Nội. (vắng mặt) 

 63. Anh Lê Bảo Việt, sinh năm 1979; Trú tại: Bot 9, No 4, khu đô thị mới Định 

Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (vắng mặt) 
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 64. Chị Trần Thị Lý, sinh năm 1985; Trú tại: Số 64, ngõ 405, đường Ngọc Hồi, 

thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện T, Hà Nội. (vắng mặt) 

 65. Anh Phùng Duy Hoan, sinh năm 1985; Trú tại: Số 74, ngõ 124, đường T, xã 

T, huyện T, Hà Nội. (vắng mặt) 

 66. Anh Nguyễn Văn Tín, sinh năm 1985; Trú tại: Nhà 28B, ngõ 8, xã Tả Thanh 

Oai, huyện T, Hà Nội. (vắng mặt) 

 67. Anh Nguyễn Đắc Minh, sinh năm 1977; Trú tại: P3102,R2, Đô thị Goldmark 

City, số 136, Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (vắng mặt) 

 68. Anh Trịnh Xuân Cường, sinh năm 1980; Trú tại: Tổ 3, phường Đức Thắng, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (vắng mặt) 

 69. Chị Lê Thị Thu Hương, sinh năm 1980; Trú tại: Tổ 1, phường Phúc Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (vắng mặt) 

 70. Chị Vũ Cẩm Vân, sinh năm 1991; Trú tại: Phòng 12A6, No 2, Ecohome 3, 

phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (vắng mặt) 

 71. Anh Hoàng Trọng Nam, sinh năm 1984; Trú tại: Số 2, ngõ 354, đường Trần 

Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (vắng mặt) 

 72. Anh Hoàng Văn Thuận, sinh năm 1983; Trú tại: Thôn Quảng Yên, xã Yên 

Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 73. Chị Phan Thùy Dương, sinh năm 1987; Trú tại: xóm Đồng Mạc, thôn Đa 

Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 74. Chị Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1978; Trú tại: Thôn Yên Quán, xã Tân 

Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 75. Chị Phạm Thanh Thanh, sinh năm 1985; Trú tại: xã Đông Yên, huyện Quốc 

Oai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 76. Chị Vương Thị Lương, sinh năm 1974; Trú tại: thôn Đồng Lư, xã Đồng 

Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. (vắng mặt) 

 77. Chị Nguyễn Thị Hữu Ái, sinh năm 1978; Trú tại: số 83/165, đường Dương 

Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 78. Anh Vũ Quang Lợi, sinh năm 1984; Trú tại: Số 12/99, đường Nguyễn Khang, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 79. Chị Nguyễn Thị Xiêm, sinh năm 1981; Trú tại: số 117, phố Ngô Gia Tự, 

phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. (vắng mặt) 

 80. Anh Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1990; Trú tại: Số 10, tầng 3, tòa T04, 

Time City, số 458, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (vắng mặt) 

 81. Chị Nguyễn Thị Ngần, sinh năm 1994; Trú tại: Chung cư số 19 Hoàng Sâm, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 82. Chị Tống Thị Diệp, sinh năm 1976; Trú tại: Tập thể F371, thôn Dược 

Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. (vắng mặt) 

 83. Chị Lưu Thị Quỳnh, sinh năm 1985; Trú tại: FLC 36 Phạm Hùng, phường 

Mỹ Đình 2, quận N, Hà Nội. (vắng mặt) 
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 84. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1977; Trú tại: PA1203, tòa A, Central 

Poil, số 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 85. Anh Hoàng Văn Long, sinh năm 1978; Trú tại: P802 B4, ký túc xá Sinh Viên, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 86. Anh Phạm Quang Việt, sinh năm 1989; Trú tại: P1203, tòa Hà Đô, số 87, 

đường Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 87. Anh Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1999; Trú tại: số 33, ngõ 113, đường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 88. Anh Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1986; Trú tại: PHƯỜNG Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 89. Chị Phạm Diệu Thúy, sinh năm 1983; Trú tại: Số 4/82, phố Tân Ấp, phường 

Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. (vắng mặt) 

 90. Chị Trần Thị Vượng, sinh năm 1973; Trú tại: Số 2, ngõ 91, đường Hoàng 

Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 91. Chị Vũ Thị Hồng Phương, sinh năm 1975; Trú tại: Đường Phạm Văn Bạch, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 92. Chị Nguyễn Ngọc Khánh, sinh năm 1978; Trú tại: Park hill, Park 5/18/18 

phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (vắng mặt) 

 93. Anh Châu Tự Thịnh, sinh năm 1998; Trú tại: Số 45, đường Chương Dương 

Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (vắng mặt) 

 94. Anh Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1983; Trú tại: Số 12, phố Tống Duy Tân, 

phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (vắng mặt) 

 95. Chị Nguyễn Thủy Tiên, sinh năm 1987; Trú tại: Số 5, ngách 19, ngõ 182, 

đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (vắng mặt) 

 96. Chị Nguyễn Thị Thịnh, sinh năm 1982; Trú tại: Thôn 1, xã Bình Phú, huyện 

Thạch Thất, Hà Nội. (vắng mặt) 

 97. Chị Đặng Thị Hà, sinh năm 1979; Trú tại: thôn 7, xã Thạch Xá, huyện Thạch 

Thất, Hà Nội. (vắng mặt) 

 98. Chị Bùi Thị Trâm, sinh năm 1981; Trú tại: Thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện 

Thạch Thất, Hà Nội. (vắng mặt) 

 99. Chị Hà Thị Hiền, sinh năm 1987; Trú tại: thôn Hương Ninh, xã Hồng Kỳ, 

huyện Sóc Sơn, Hà Nội. (vắng mặt) 

 100. Chị Lê Khánh Phương, sinh năm 1982; Trú tại: khu chợ Hiền Ninh, xã Hiền 

Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. (vắng mặt) 

 101. Chị Nguyễn Thị Hoàn, sinh năm 1983; Trú tại: Thôn Ninh Cầm, xã Tân 

Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. (vắng mặt) 

 102. Chị Đinh Thị H, sinh năm 1983; Trú tại: thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, 

huyện Sóc Sơn, Hà Nội. (vắng mặt) 

 103. Anh Trần Văn Lực, sinh năm 1988; Trú tại: Thôn Thái Đường, xã Hiền 

Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. (vắng mặt) 
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 104. Chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1993; Trú tại: Đội 1, thôn Ninh Cầm, xã 

Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. (vắng mặt) 

 105. Chị Trần Thị Kim Anh, sinh năm 1973; Trú tại: thôn Thủy Lợi II, xã Tân 

Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. (vắng mặt) 

 106. Chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1981; Trú tại: Số 9, đường Sơn Thông, 

khóm 1, PHƯỜNG 7, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh. (vắng mặt) 

 107. Chị Đặng Thị Ngọc Hương, sinh năm 1980; Trú tại: Số 200, ấp Chợ, xã Đại 

An, Trà Cú, Trà Vinh. (vắng mặt) 

 108. Chị Nguyễn Thị Bích Liên, sinh năm 1985; Trú tại: Số 251, ấp Chợ, Phương 

Thạnh, Càng Long, Trà Vinh. (vắng mặt) 

 109. Chị Nguyễn Thị Tú, sinh năm 1987; Trú tại: Khu Sơn, phường Khắc Niệm, 

thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 110. Chị Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1984; Trú tại: Số 172, Trần Hưng Đạo, 

Tiền An, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 111. Anh Lê Anh Tuấn, sinh năm 1977; Trú tại: Châu Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 112. Chị Dương Thị Ngọc, sinh năm 1987; Trú tại: Thôn Thanh Hoài, Thanh 

Phương, Thuận Thành, Bắc Ninh. (vắng mặt)  

 113. Chị Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1982; Trú tại: Khu Viêm Xá, phường Hòa 

Long, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 114. Anh Nguyễn Quang Chiến, sinh năm 1986; Trú tại: Thị trấn Chờ, huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 115. Anh Tống Văn Tuyển, sinh năm 1981; Trú tại: Số 455, đường Nguyễn Trãi, 

phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 116. Anh Phạm Văn Ảnh, sinh năm 1990; Trú tại: Thiên Lộc, Trung Chính, 

Lương Tài, Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 117. Chị Nguyễn Thị Nha Trang, sinh năm 1984; Trú tại: 122 Nguyễn Văn Cừ, 

thị trấn Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 118. Anh Nguyễn Văn Vui, sinh năm 1983; Trú tại: 154 Phố Vũ, phường Đại 

Phúc, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 119. Chị Vũ Thị Hồng Nhung, sinh năm 1989; Trú tại: Xóm Thương, Thanh 

Sơn, PHƯỜNG Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 120. Anh Bùi Quang Thuấn, sinh năm 1986; Trú tại: Thôn Đoàn Kết, xã Phù 

Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 121. Anh Dương Trung Hải, sinh năm 1981; Trú tại: Khu phố 2, thị trấn Thắng, 

Hiệp Hòa, Bắc Giang. (vắng mặt) 

 122. Chị Ngô Thị Bích Nga, sinh năm 1971; Trú tại: 296 Nguyễn Gia Thiều, 

phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 123. Chị Trần Thị Luyến, sinh năm 1972; Trú tại: spa Luyến Trần, gần trường 

tiểu học Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh. (vắng mặt) 
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 124. Chị Lê Thị Thanh Huyền, sinh năm 1983; Trú tại: Số 7, ngõ 223, đường 

Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 125. Anh Đinh Văn Tuyên, sinh năm 1983; Trú tại: Bằng An, huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh. (vắng mặt)  

 126. Anh Đặng Văn Mạnh, sinh năm 1985; Trú tại: 248 Ngô Gia Tự, phường 

Tiền An, thành phố Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 127. Chị Bùi Thị Thu, sinh năm 1977; Trú tại: Khu 4, Thị Chung, phường Kinh 

Bắc, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 128. Chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1986; Trú tại: Tam Đảo, Phú Lâm, Tiên Du, 

Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 129. Chị Huỳnh Trần Hạnh Dung, sinh năm 1974; Trú tại: Khu Vực 2, Hiệp 

Thành, thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang. (vắng mặt) 

 130. Anh Nguyễn Phong Trần, sinh năm 1973; Trú tại: Số 140, hẻm 15, khu phố 

4, phường 4, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. (vắng mặt) 

 131. Chị Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh năm 1983; Trú tại: phố An Thành, phường 

An Tịnh, thị xã Trảng Bảng, Tây Ninh. (vắng mặt) 

 132. Anh Nguyễn Tấn Thừa, sinh năm 1992; Trú tại: 83 Trịnh Phong Đáng, khu 

phố Long Tân, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. (vắng mặt) 

 133. Chị Nguyễn Thị Thúy An, sinh năm 1993; Trú tại: Ấp Kinh Tế, xã Bình 

Minh, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. (vắng mặt) 

 134. Anh Lương Nguyễn Đằng Giang, sinh năm 1973; Trú tại: 127 Nguyễn Văn 

Rốp, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. (vắng mặt) 

 135. Anh Đặng Thanh Lâm, sinh năm 1976; Trú tại: Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng 

Khởi, huyện Châu Thành, Tây Ninh. (vắng mặt) 

 136. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1971; Trú tại: 146 Cơ Thánh Vệ, 

khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. (vắng mặt) 

 137. Anh Lê Trường Hân, sinh năm 1985; Trú tại: Số 64A Long Tân, phường 

Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. (vắng mặt) 

 138. Anh Đoàn Công Thành, sinh năm 1984; Trú tại: 506 Điện Biên Phủ, Khu 

phố Hiệp Thanh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (vắng mặt) 

 139. Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 1974; Trú tại: khu phố An Bình, 

phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. (vắng mặt) 

 140. Chị Lương Hồng Lĩnh, sinh năm 1993; Trú tại: 162 Nguyễn Văn Rốp, khu 

phố 6, PHƯỜNG 4, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. (vắng mặt) 

 141. Chị Nguyễn Thị Hồng Lương, sinh năm 1974; Trú tại: Khu Phố 2, 

PHƯỜNG 5, Thị Xã Gò Công, Tiền Giang. (vắng mặt) 

 142. Anh Trần Văn Phúc, sinh năm 1990; Trú tại: 146 Tổ 7, ấp Phú Thạnh A, xã 

Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. (vắng mặt) 

 143. Anh Huỳnh Thanh Phương (tên gọi khác: Chương); Trú tại: Ấp An Khương, 

xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. (vắng mặt) 
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 144. Chị Nguyễn Thị Da Linh, sinh năm 1998; HKTT: Tổ 1, ấp 2, xã An Hữu, 

Cái Bè, Tiền Giang. (vắng mặt) 

 145. Anh Lê Văn Chinh, sinh năm 1980; Trú tại: Tân Hòa, Tân Hương, Châu 

Thành, Tiền Giang. (vắng mặt) 

 146. Anh Hứa Thanh Khoa, sinh năm 1989; Trú tại: Số 56, đường Nguyễn Ngọc 

Ba, khu phố 1, phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. (vắng mặt) 

 147. Chị Trần Thị Hải Yến, sinh năm 1970; Trú tại: Tổ 26 Ấp Phú Hòa, xã Trung 

Hòa, huyện Chợ Gạo, Kiên Giang. (vắng mặt) 

 148. Anh Phạm Văn Tuân, sinh năm 1981; Trú tại: thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. (vắng mặt) 

 149. Anh Phan Văn Công, sinh năm 1987; Trú tại: 150 Đường Hà Hoàng, xã 

Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. (vắng mặt) 

 150. Chị Chu Hồng Thanh, sinh năm 1977; Trú tại: 393 Nguyễn Du, khối Hậu 

Thượng, PHƯỜNG Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. (vắng mặt) 

 151. Anh Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1992; Trú tại: Ngõ 5, đường Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. (vắng mặt) 

 152. Anh Nguyễn Tiến Dụng; Trú tại: Thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can 

Lộc, Hà Tĩnh. (vắng mặt) 

 153. Chị Lê Thị Tâm, sinh năm 1985; Trú tại: Thôn Hòa, xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh (Thạch Hưng), Hà Tĩnh. (vắng mặt) 

 154. Anh Bàn Đức Anh, sinh năm 1991; Trú tại: Thôn 3, Tân Tiến, Yên Sơn, 

Tuyên Quang. (vắng mặt) 

 155. Chị Đoàn Xuân Ngọc, sinh năm 1995; Trú tại: xóm 6, xã Trung Môn, huyện 

Yên Sơn, Tuyên Quang. (vắng mặt) 

 156. Anh Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1982; Trú tại: số 306 tổ 14 đường Trường 

Chinh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang. (vắng mặt) 

 157. Anh Vũ Hải Dương, sinh năm 1990; Trú tại: Sơn Hạ 4, Xuân Vân, Yên 

Sơn, Tuyên Quang. (vắng mặt) 

 158. Anh Quan Văn Lý, sinh năm 1988; Trú tại: xóm Toòng, xã Hùng Lợi, Yên 

Sơn, Tuyên Quang. (vắng mặt) 

 159. Chị Lương Thị Thanh Viên, sinh năm 1987; Trú tại: Tổ 2 phường Hưng 

Thành, thành phố Tuyên Quang. (vắng mặt) 

 160. Chị Nguyễn Thị Khánh Dung, sinh năm 1984; Trú tại: Tổ 11, phường Phan 

Thiết, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang. (vắng mặt) 

 161. Chị Vũ Thị Thúy Kiều, sinh năm 1976; Trú tại: Số 52, tổ 7, sau Trung tâm 

hội nghị, phường Phan Thiết, Tuyên Quang. (vắng mặt) 

 162. Chị Tôn Kiều Hải, sinh năm 1983; Trú tại: thôn Kế Tân, xã Thiện Kế, huyện 

Sơn Dương, Tuyên Quang. (vắng mặt) 

 163. Anh Cao Văn Hùng, sinh năm 1978; Trú tại: thôn Thanh Liêm, xã Trung 

Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (vắng mặt) 



10 

 164. Chị Võ Thị Hồng Việt, sinh năm 1979; Trú tại: Công tây, khu phố 5, phường 

Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. (vắng mặt) 

 165. Anh Hồ Đức Ngọc, sinh năm 1985; Trú tại: thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (vắng mặt) 

 166. Chị Trần Thị Thương, sinh năm 1993; Trú tại: thôn Hoành Vinh, xã An 

Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. (vắng mặt) 

 167. Anh Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1990; Trú tại: thôn Nhân Bắc, xã Nhân 

Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (vắng mặt) 

 168. Chị Lê Thị Thúy Hằng, sinh năm 1984; Trú tại: thôn Trung Thiện, xã 

Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (vắng mặt) 

 169. Chị Phạm Thị Sinh, sinh năm 1979; Trú tại: tổ 4, thị trấn Việt Lâm, huyện 

Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (vắng mặt) 

 170. Chị Nguyễn Thị Sơn, sinh năm 1985; Trú tại: Phố Cáo, xã Đồng Yên, huyện 

Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. (vắng mặt) 

 171. Anh Nguyễn Thanh Phải, sinh năm 1970; Trú tại: L4, căn 11, Phan Thị 

Giàng, khu phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. (vắng mặt) 

 172. Anh Nguyễn Văn Diệu, sinh năm 1971; Trú tại: 175b Chu Văn An, phường 

An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. (vắng mặt) 

 173. Anh Nguyễn Văn Mười, sinh năm 1967; Trú tại: Số 560/4, Nguyễn Chí 

Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. (vắng mặt) 

 174. Chị Phạm Thị Tú Trinh, sinh năm 1990; Trú tại: Số 156, đường Huỳnh Tấn 

Phát, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. (vắng mặt) 

 175. Chị Dương Thị Ngân, sinh năm 1984; Trú tại: Tổ 1, khu phố Kiên Tân, thị 

trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang. (vắng mặt) 

 176. Chị Trần Thị Vương Nhi, sinh năm 1994; Trú tại: Số 503, đường Nguyễn 

Trung Trực, khu phố 5, phường An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang. (vắng mặt) 

 177. Anh Nguyễn Phú Cường, sinh năm 1971; Trú tại: Tổ 5, khu phố 1, thị trấn 

Thứ 11, huyện An Minh, Kiên Giang. (vắng mặt) 

 178. Chị Lý Mỹ Thanh, sinh năm 1983; Trú tại: Số 60, Lê Lai, khu phố 5, phường 

Bình San, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang. (vắng mặt) 

 179. Anh Lưu Văn Quân, sinh năm 1978; Trú tại: Số 49/64, khu phố 3, phường 

Tân Chánh Hiệp, quận 12, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 180. Chị Lê Hà Kiều Vân, sinh năm 1965; Trú tại: 03 Ấp Phú Hòa, Phú Hòa 

Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 181. Chị Phạm Thị Tuyến, sinh năm 1976; Trú tại: Số 316, đường số 2, cư xá 

PHƯỜNG 13, Quận 6, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 182. Chị Lê Thị Mậu, sinh năm 1989; Trú tại: Ấp Hậu, Tân Thông Hội, Củ Chi, 

Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 183. Anh Lưu Trung Đức, sinh năm 1990; Trú tại: Số 54/33/37A, Lê Văn Lương, 

phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 
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 184. Chị Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm 1978; Trú tại: 27/38/20 Huỳnh Tịnh 

Của, PHƯỜNG 8, quận 3, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 185. Chị Trịnh Ngọc Tuyền, sinh năm 1998; Trú tại: R6 Cư Xá Phú Lâm A, 

phường 12, quận 6, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 186. Chị Hồ Huỳnh Thiên Trang, sinh năm 1977; Trú tại: SỐ 73, Lý Thái Tổ, 

quận 10, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 187. Chị Trần Thị Thủy, sinh năm 1972; Trú tại: Khu phố 1, thị trấn Củ Chi, Củ 

Chi, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 188. Chị Trịnh Hoàng Bích Trâm, sinh năm 1985; Trú tại: 55 Nguyễn Thông, 

phường 9, quận 3, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 189. Chị Trần Thị Hiền, sinh năm 1988; Trú tại: Số 2 đường 85, phường Tân 

Quy, quận 7, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 190. Chị Nguyễn Thị Phấn, sinh năm 1990; Trú tại: số 6, hẻm 60/78/8 Lâm Văn 

Bền, phường Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

 191. Chị Nguyễn Thụy Oanh, sinh năm 1976; Trú tại: số 134 Hai Bà Trưng, P. 

Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 192. Chị Khổng Thị Huệ, sinh năm 1981; Trú tại: Thôn Thiều Xuân, xã Đồng 

Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 193. Chị Trần Thị Bích, sinh năm 1976; Trú tại: Hợp Thành, Hợp Châu, Tam 

Đảo, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 194. Chị Phùng Thị Hiền, sinh năm 1984; Trú tại: Tân Thịnh, Hợp Thịnh, Tam 

Dương, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 195. Chị Nguyễn Tuyết Linh, sinh năm 1993; Trú tại: số 72A Nguyễn Trãi, P. 

Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 196. Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1978; Trú tại: Số 14, ngõ 647, đường Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. (vắng mặt) 

 197. Anh Bùi Anh Tuân, sinh năm 1985; Trú tại: thôn Yên Trù, xã Yên Bình, 

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 198. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh năm 1979; Trú tại: 141 đường Nguyễn Tất 

Thành, P. Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 199. Anh Phạm Xuân Thủy, sinh năm 1985; Trú tại: thôn Hòa Lạc, xã Tân Phú, 

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 200. Anh Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1986; Trú tại: Can Giá, An Tường, Vĩnh 

Tường, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 201. Chị Sái Thị Thanh Thoa, sinh năm 1986; Trú tại: 117 Trưng Nhị, P. Trưng 

Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 202. Chị Lê Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1987; Trú tại: số 4, phố Nhà Chung, 

Yên Mỹ 2, phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 203. Chị Trần Thị Ngân, sinh năm 1997; Trú tại: 103 Trưng Trắc, Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 
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 204. Anh Phùng Quang Trung, sinh năm 1996; Trú tại: Mai Nham, Duy Phiên, 

Tam Dương, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 205. Anh Nguyễn Văn Long, sinh năm 1980; Trú tại: Khu 10, P. Đống Đa, Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 206. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1984; Trú tại: thôn Môn Trì, xã Vĩnh 

Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 207. Anh Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1984; Trú tại: TDP Nội Giữa, Hương 

Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 208. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1978; Trú tại: 39 Chu Văn Khâm, P. 

Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 209. Anh Lê Trung Quyết, sinh năm 1985; Trú tại: Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc. (vắng mặt) 

 210. Chị Nguyễn Thị Thanh Tú, sinh năm 1971; Trú tại: Quán Tiên, phường Hội 

Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. (vắng mặt) 

 211. Chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1981; Trú tại: Thôn 1, Mỹ Đồng, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 212. Chị Trịnh Thị Hậu, sinh năm 1977; Trú tại: 35 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải 

Phòng. (vắng mặt) 

 213. Anh Lê Văn Huy, sinh năm 1983; Trú tại: 256 Văn Tràng 1, Thị Trấn 

Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 214. Chị Nguyễn Thị Hiệu, sinh năm 1979; Trú tại: Thôn 12, An Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 215. Anh Phạm Thế Mạnh, sinh năm 1993; Trú tại: Khu dân cư Hòa Bình, thị 

trấn Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 216. Anh Lâm Văn Tài, sinh năm 1988; Trú tại: 75 Lương Khánh Thiện, Ngô 

Quyền, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 217. Chị Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1984; Trú tại: 186 Quyết Thành, Minh 

Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 218. Chị Vũ Thị Thúy, sinh năm 1985; Trú tại: Số 123B, ngõ 309, Đà Nẵng, 

Ngô Quyền, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 219. Anh Đào Phú Hùng, sinh năm 1982; Trú tại: 7/150, Nguyễn Hữu Bằng, 

phường Phù Liễn, quận Kiến An, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 220. Chị Dương Thị Hoa, sinh năm 1985; Trú tại: Số 577, tổ dân phố Nghĩa Sơn, 

phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 221. Chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1981; Trú tại: Đội 11, thôn Phi Liệt, xã Lại 

Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng(vắng mặt) 

 222. Anh Nguyễn Văn Thêm, sinh năm 1985; Trú tại: số 31 Cam Lộ, Hùng 

Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 223. Anh Nguyễn Ngọc Út, sinh năm 1990; Trú tại: 30/143 Quán Trữ, Trường 

Chinh, Kiến An, Hải Phòng. (vắng mặt) 
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 224. Anh Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1985; Trú tại: tổ dân phố Cầu Tre, Ngọc 

Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 225. Chị Đào Thị Nhân, sinh năm 1982; Trú tại: Thôn Xa Vĩ, xã Tiên Minh, Tiên 

Lãng, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 226. Chị Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1987; Trú tại: Ngõ 149, Trung Hành, 

Trung Hành 9, phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 227. Chị Trần Thị Oanh, sinh năm 1977; Trú tại: 57 đường Đại học Dân Lập Hải 

Phòng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 228. Anh Trần Tăng Hải, sinh năm 1984; Trú tại: số 1 Lê Hồng Phong, Lạc Viên, 

Ngô Quyền, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 229. Chị Nguyễn Thị Minh Quyên, sinh năm 1986; Trú tại: 246 Đà Nẵng, Cầu 

Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 230. Anh Hoàng Thế Phong, sinh năm 1993; Trú tại: Bái Sậy, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên. (vắng mặt) 

 231. Chị Bùi Thanh Minh, sinh năm 1986; Trú tại: số nhà 84, đường Đà Nẵng, 

thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 232. Chị Trần Thị Phương Mai, sinh năm 1968; Trú tại: 5/247 Văn Cao, quận 

Hải An, thành phố Hải Phòng, Hải Phòng. (vắng mặt) 

 233. Chị Trần Thị Thu Hà, sinh năm 1981; Trú tại: khu phố 4, thị trấn Ninh, Yên 

Khánh, Ninh Bình. (vắng mặt) 

 234. Chị Nguyễn Thị Minh Thư, sinh năm 1969; Trú tại: số nhà 971 Đường Trần 

Hưng Đạo, Vân Giang, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình. (vắng mặt) 

 235. Anh Phan Văn Liêm, sinh năm 1980; Trú tại: Số 793, đường Nguyễn Công 

Trứ, phường Bích Đào, Ninh Bình. Anh Liêm ủy quyền cho anh Nguyễn Thế Hùng, 

sinh năm 1988; Trú tại: số nhà 888 đường Nguyễn Công Trứ, Bắc Thịnh, Ninh Sơn, 

Ninh Bình. (vắng mặt) 

 236. Chị Phạm Thị Nguyệt, sinh năm 1990; Trú tại: thôn Quán Vinh, xã Ninh 

Hòa, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. (vắng mặt) 

 237. Anh Phạm Thành Luân, sinh năm 1989; Trú tại: 265 Nguyễn Công Trứ, 

phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình. (vắng mặt) 

 238. Anh Đinh Thế Hùng, sinh năm 1978; Trú tại: Phú Tân, Khánh Phú, Yên 

Khánh, Ninh Bình. (vắng mặt) 

 239. Anh Bùi Hồng Phong, sinh năm 1991; Trú tại: thôn Dùng, Xã Thanh Lạc, 

Huyện Nho Quan, Ninh Bình. (vắng mặt) 

 240. Chị Trương Phúc Hạnh, sinh năm 1984; Trú tại: 51 Trần Hưng Đạo, Đông 

Thành, Ninh Bình. (vắng mặt) 

 241. Anh Nguyễn Văn Nguyên; Trú tại: tổ 71, khu 7, Cửa Ông, Cảm Phả, Quảng 

Ninh. (vắng mặt) 

 242. Trịnh Thúy Hà, sinh năm 1980; Trú tại: Số 54, tổ 5, khu 5A, phường Cẩm 

Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh. (vắng mặt) 
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 243. Chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1986; Trú tại: SỐ 485, khu Liên Phương, 

Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh. (vắng mặt) 

 244. Anh Phạm Đình Lập, sinh năm 1979; Trú tại: Số 44B, Hùng Vương, Ka 

Long, Móng Cái, Quảng Ninh. (vắng mặt) 

 245. Chị Đào Thị Thu H, sinh năm 1980; Trú tại: Tổ 3, khu 6A, Cẩm Thịnh, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh. (vắng mặt) 

 246. Anh Phạm Văn Tiến, sinh năm 1989; Trú tại: Tổ 8, khu 5, Yết Kiêu, Hạ 

Long, Quảng Ninh. (vắng mặt) 

 247. Chị Nguyễn Thị Đoan, sinh năm 1977; Trú tại: Tổ 3, khu Tân Lập 4, phường 

Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh. (vắng mặt) 

 248. Chị Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1975; Trú tại: Tổ 6, khu 1, phường Hà 

Trung, Hạ Long, Quảng Ninh. (vắng mặt) 

 249. Chị Lê Thị Lương, sinh năm 1979; Trú tại: Phố Minh Khai, thị trấn Đàm 

Đà, huyện Đàm Hà, Quảng Ninh. (vắng mặt) 

 250. Chị Hà Thị Hương, sinh năm 1984; Trú tại: Số 6, ngõ 29S, Tổ 5, khu 5, 

Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh. (vắng mặt) 

 251. Chị Đỗ Thị Duyên, sinh năm 1976; Trú tại: Tổ 7, khu 1, Mông Dương, Cẩm 

Phả, Quảng Ninh. (vắng mặt) 

 252. Chị Ngô Thu H, sinh năm 1986; Trú tại: Khu đô thị Ngọc Hà, khu 7, phường 

Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh. (vắng mặt) 

 253. Anh Phạm Cao Cường, sinh năm 1978; Trú tại: 47 Đoàn Khuê, Đông Hà, 

Quảng Trị. (vắng mặt) 

 254. Chị Trần Thị Thu Hà, sinh năm 1976; HKTT: Trú tại: 150 Đường Quốc Lộ 

9, phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị. (vắng mặt) 

 255. Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1984; Trú tại: Khu phố 3, phường Đông 

Lương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị. (vắng mặt) 

 256. Anh Dương Tấn Duy, sinh năm 1984. Trú tại: số 72A, Kính Sáng, Khóm 

7, PHƯỜNG 3, thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu. (vắng mặt) 

 257. Anh Nguyễn Đăng Độ, sinh năm 1975; Trú tại: Xóm Trại ổi, Trường Sơn, 

Lục Nam, Bắc Giang. (vắng mặt)  

 258. Chị Lê Thị Huyền, sinh năm 1988; Trú tại: thôn Tân Vân, xã An Thượng, 

Yên Thế, Bắc Giang. (vắng mặt) 

 259. Chị Tống Thị Tĩnh, sinh năm 1983; Trú tại: Thôn Đào Lạng, xã Bắc Lũng, 

Lục Nam, Bắc Giang. (vắng mặt) 

 260. Chị Nguyễn Thị Thể, sinh năm 1985; Trú tại: thôn Đồi Mới, Thị Trấn Đồi 

Ngô, Lục Nam, Bắc Giang. (vắng mặt) 

 261. Chị Ngô Thị Thái, sinh năm 1991; Trú tại: thôn Hậu, Đại Lâm, Lạng Giang, 

Bắc Giang. (vắng mặt) 

 262. Anh Hoàng Viết Phương, sinh năm 1979; Trú tại: thôn Bãi Cả, Đồng Kim, 

Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang. (vắng mặt) 
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 263. Anh Thân Văn Cường, sinh năm 1996; Trú tại: Số 542, Lê Lợi, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang. (vắng mặt) 

 264. Anh Nguyễn Đình Mạnh, sinh năm 1989; Trú tại: thôn Giếng, Tiên Lục, 

Lạng Giang, Bắc Giang. (vắng mặt) 

 265. Anh Vũ Đức Đoàn, sinh năm 1980; Trú tại: Tổ dân phố 5, thị trấn An Châu, 

Sơn Động, Bắc Giang. (vắng mặt) 

 266. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 1983; Trú tại: Thôn Bảo An, xã 

Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. (vắng mặt) 

 267. Anh Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1979; Trú tại: thôn Lịch Sơn, Cẩm Lý, 

Lục Nam, Bắc Giang. (vắng mặt) 

 268. Anh Phạm Quang Thiêm, sinh năm 1989; Trú tại: thôn Mỹ Lộc 3, xã Việt 

Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình. (vắng mặt) 

 269. Chị Trần Thị Lệ Nguyên, sinh năm 1981; Trú tại: Khu Đức Hòa, Đức 

Phong, Bù Đăng, Bình Phước. (vắng mặt) 

 270. Anh Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1981; Trú tại: khu phố Thanh Bình, Tân 

Bình, Đồng Xoài, Bình Phước. (vắng mặt) 

 271. Chị Bồ Thị Thu Vân, sinh năm 1986; Trú tại: Tổ 10, khu phố 7, thị trấn 

Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước. (vắng mặt) 

 272. Anh Lê Xuân Tiến, sinh năm 1979; Trú tại: Khu phố Phú Cường, phường 

Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước. (vắng mặt) 

 273. Anh Phạm Văn Độ, sinh năm 1977; Trú tại: Ấp 6 xã Tiến Hưng, thành phố 

Đồng Xoài, Bình Phước. (vắng mặt) 

 274. Chị Hoàng Thị Hồng Trâm, sinh năm 1977; Trú tại: Thôn Đồng Tiến, xã 

Phước Tân, Phú Riềng, Bình Phước. (vắng mặt) 

 275. Anh Lưu Đình Đức, sinh năm 1981; Trú tại: Thôn 7 xã Thống Nhất, huyện 

Bù Đăng, Bình Phước. (vắng mặt) 

 276. Chị Mạc Thị Thanh Bình, sinh năm 1969; Trú tại: Tổ 3, khu phố 1, thị trấn 

Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước. (vắng mặt) 

 277. Chị Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1979; Trú tại: Tổ 3, phường Minh Tân, 

thành phố Yên Bái, Yên Bái. (vắng mặt) 

 278. Anh Nguyễn Đức Tuệ, sinh năm 1972; Trú tại: Tổ dân phố 5, thị trấn Mậu 

A, Huyện Văn Yên, Yên Bái. (vắng mặt) 

 279. Chị Đoàn Thị Tuyết, sinh năm 1987; Trú tại: BV GTVT Yên Bái, 197 

Thanh Niên, PHƯỜNG Hồng Hà, thành phố Yên Bái, Yên Bái. (vắng mặt) 

 280. Chị Phạm Hải Anh, sinh năm 1984; Trú tại: Xuân Lan, Tuy Lộc, thành phố 

Yên Bái, Yên Bái. (vắng mặt) 

 281. Chị Phan Thị Minh Phương, sinh năm 1982; Trú tại: Số 185 đường Điện 

Biên, thành phố Yên Bái, Yên Bái. (vắng mặt) 

 282. Chị Bùi Thị Trình, sinh năm 1985; Trú tại: Thôn Nà lay, Lâm Thượng, Lục 

Yên, Yên Bái. (vắng mặt) 
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 283. Chị Trần Thị Hoàn, sinh năm 1979; Trú tại: 109/5 Hoàng Hoa Thám, P. 

Tân Tiến thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 284. Anh Lê Thanh Dũng, sinh năm 1985; Trú tại: Thôn 7B xã Ea Hiao, huyện 

Ea H'Leo, Đắk, Lăk. (vắng mặt) 

 285. Chị Nguyễn Thị Tâm, (vắng mặt)năm 1984; Trú tại: 1142 Hùng Vương, P. 

Thống Nhất, Buôn Hồ, Đắk, Lắk. (vắng mặt) 

 286. Anh Phan Hữu Bân, sinh năm 1971; Trú tại: Tân Trung A, Ea Tóh, Krông 

Năng, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 287. Anh Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1995; Trú tại: Thôn 22 xã Ea Ning, Cư 

Kuin, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 288. Chị Nguyễn Ngọc Hòa, sinh năm 1976; Trú tại: Buôn Niên, xã Ea Nuôi, 

Buôn Đôn, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 289. Anh Hồ Minh Tuấn, sinh năm 1990; Trú tại: Thôn 2 xã Ea Păn, Ea Kar, 

Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 290. Chị Lê Thị Kim Huế, sinh năm 1979; Trú tại: 238/88 Nguyễn Thái Bình, P. 

Tân Lập, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 291. Anh Nguyễn Văn Hợi, sinh năm 1973; Trú tại: 1051 Hùng Vương, tổ dân 

phố 4, phường Thiện An, Buôn Hồ, Đắk Lắk. (vắng mặt)  

 292. Chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1981; Trú tại: Số 54, thôn 15, xã Tân Hòa, 

huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 293. Chị Phạm Thị Tú, sinh năm 1978; Trú tại: Số 118, Ngô Gia Tự, Tân Lợi, 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 294. Chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1973; Trú tại: số 8 Âu Cơ, tổ dân phố 

Thành Công, thị trấn Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 295. Anh Vũ Đức Thuận, sinh năm 1969; Trú tại: Số 1, thôn 11, xã Khuê Ngọc 

Điền, Krông Bông, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 296. Chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1973; Trú tại: 17 Hùng Vương, P. Tự An, 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 297. Chị Trịnh Thanh Nguyên, sinh năm 1996; Trú tại: Tân Đức, Ea Kênh, 

Krông Pắk, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 298. Anh Võ Quốc Việt, sinh năm 1986; Trú tại: Thôn 4B xã Ea Phê, Krông Pắk, 

Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 299. Chị Phạm Thị Thục Uyên, sinh năm 1976; Trú tại: Số 52, Trần Khánh Dư, 

phường Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. (vắng mặt) 

 300. Chị Hoàng Thị Nhung, sinh năm 1968; Trú tại: Thôn Đào Viên, Dân Tiến, 

Khoái Châu, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 301. Chị Đào Thị Thúy, sinh năm 1973; Trú tại: 543 đường Nguyễn Văn Linh, 

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 302. Chị Đặng Thị Linh, sinh năm 1982; Trú tại: Đội 4, thôn 2, xã Ông Đình, 

Khoái Châu, Hưng Yên. (vắng mặt) 
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 303. Chị Nguyễn Hải Linh, sinh năm 1982; Trú tại: đường 380 Nguyễn Thiện 

Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 304. Chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1988; Trú tại: Cảnh Lâm, Tân Việt, Yên Mỹ, 

Hưng Yên. (vắng mặt) 

 305. Anh Phạm Đức Hải, sinh năm 1979; Trú tại: Tổ dân phố Dương Hòa, Minh 

Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 306. Anh Đặng Quang Vinh, sinh năm 1979; Trú tại: Yên Đô, Tân Việt, Yên 

Mỹ, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 307. Chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1983; Trú tại: Thư Thị, Tân Lập, Yên Mỹ, 

Hưng Yên. (vắng mặt) 

 308. Chị Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1980; Trú tại: xóm Nghè, Thôn Hạ, xã 

Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 309. Anh An Văn Hiển, sinh năm 1983; Trú tại: Thôn Gia Cốc, Tứ Cường, Thanh 

Miện, Hải Dương. (vắng mặt) 

 310. Anh Bùi Danh Trường, sinh năm 1983; Trú tại: Thị Tứ, Bô Thời, xã Hồng 

Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 311. Anh Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1969; Trú tại: Phòng 402, nhà B, tổ 31, 

phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. (vắng mặt) 

 312. Chị Nguyễn Thị Phức, sinh năm 1986; Trú tại: Quảng Uyên, Minh Châu, 

Yên Mỹ, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 313. Chị Nguyễn Thị Bẩy, sinh năm 1972; Trú tại: Phong Cốc, Minh Đức, Mỹ 

Hào, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 314. Chị Bùi Thị Hương, sinh năm 1991; Trú tại: 126 Nguyễn Văn Linh, Bần 

Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 315. Chị Lưu Thị Hải, sinh năm 1986; Trú tại: đội 3, Tần Tiến, Minh Tân, Phù 

Cừ, Hưng Yên. (vắng mặt) 

 316. Anh Đặng Hoài Bảo, sinh năm 1986; Trú tại: Số 13/10, Ngô Quyền, phường 

4, Tuy Hòa, Phú Yên. (vắng mặt) 

 317. Chị Trần Thị Lệ Thủy, sinh năm 1979; Trú tại: khu phố Đa Ngữ, Hòa Hiệp 

Nam, Đông Hòa, Phú Yên. (vắng mặt) 

 318. Chị Nguyễn Thụy Minh Hiền, sinh năm 1980; Trú tại: 16A Hoàng Diệu, P. 

4, Tuy Hòa, Phú Yên. (vắng mặt) 

 319. Chị Nguyễn Thị Cẩm Nha, sinh năm 1992; Trú tại: Phú Diễn Ngoài, Hòa 

Đồng, Tây Hòa, Phú Yên. (vắng mặt) 

 320. Anh Nguyễn Phi Hoàng, sinh năm 1980; Trú tại: thôn Mỹ Thành, xã Hòa 

Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên. (vắng mặt) 

 321. Anh Bùi Mạnh Tài, sinh năm 1973; Trú tại: 56 Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng 

Phong, Phủ Lý, Hà Nam. (vắng mặt) 

 322. Anh Phạm Đắc Thành, sinh năm 1973; Trú tại: 198a phố Nguyễn Hữu Tiến, 

Động Văn, Duy Tiên, Hà Nam. (vắng mặt) 
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 323. Chị Phan Triệu Minh, sinh năm 1982; Trú tại: số 17 ấp Tân Hưng, xã Tân 

Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. (vắng mặt) 

 324. Anh Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1984; Trú tại: số 9/4 ấp Tân Thạnh, xã 

Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. (vắng mặt) 

 325. Anh Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1990; Trú tại: số 127 ấp Tân Mỹ, xã Chánh 

An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long). (vắng mặt) 

 326. Anh Nguyễn Đạt Em, sinh năm 1985; Trú tại: ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Nghĩa, 

huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. (vắng mặt) 

 327. Chị Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1982; Trú tại: ấp Tân Phong 1, xã Tân 

Long Hội, huyện Mang Thít, Vĩnh Long. (vắng mặt) 

 328. Chị Chung Anh Thư, sinh năm 1983; Trú tại: số 25/20, đường 30/4, phường 

1, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long. (vắng mặt) 

 329. Anh Lò Cường Đức, sinh năm 1987; Trú tại: Tổ 6, Tô Hiệu, thành phố Sơn 

La, Sơn La. (vắng mặt) 

 330. Anh Phạm Ngọc Thịnh, sinh năm 1980; Trú tại: 63a Tô Hiệu, Tô Hiệu, Sơn 

La. (vắng mặt) 

 331. Chị Nguyễn Hồng Thảo, sinh năm 1994; Trú tại: Thảo shop, ngã ba Mồ côi, 

tổ 4 PHƯỜNG Chiềng Sinh, thành phố Sơn La. (vắng mặt) 

 332. Anh Vi Văn Luân, sinh năm 1989; Trú tại: Bản Lạnh, xã Nậm Lạnh, Sốp 

Cộp, Sơn La. (vắng mặt) 

 333. Chị Vũ Thị Hồng Vân, sinh năm 1980; Trú tại: Số nhà 02, ngõ 2b, tổ 11, 

phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, Sơn La. (vắng mặt) 

 334. Chị Đinh Thị Hồng Thuý, sinh năm 1979; Trú tại: số 209a, Trần Đăng Ninh, 

phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, Sơn La. (vắng mặt) 

 335. Anh Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1985; Trú tại: 147, tiểu khu Bệnh Viện, 

Nông trường Mộc Châu, Sơn La. (vắng mặt) 

 336. Chị Đặng Thị Duyên, sinh năm 1988; Trú tại: Tiểu khu 14, thị trấn Hát Lót, 

Mai Sơn, Sơn La. (vắng mặt) 

 337. Anh Dương Thế Tân, sinh năm 1977; Trú tại: Số 97, Nguyễn Đình Chiểu, 

khóm 2, phường 4, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng. (vắng mặt) 

 338. Anh Tô Hán Minh, sinh năm 1975; Trú tại: 318 ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, 

Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

 339. Anh Nhâm Văn Quý, sinh năm 1991; Trú tại: Ấp Phạm Thành Hựu A, xã 

An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng. (vắng mặt) 

 340. Anh Trần Đại Phương, sinh năm 1980; Trú tại: Số 256, Tôn Đức Thắng, 

phường 5, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng. (vắng mặt) 

 341. Anh Phùng Văn Dữ, sinh năm 1985; Trú tại: Số 67, Sương Nguyệt Ánh, 

khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng. (vắng mặt) 

 342. Anh Nguyễn Thành Lập, sinh năm 1981; Trú tại: Ấp Thới Thuận B, TT 

Thới Lai, huyện Thới Lai, Cần Thơ. (vắng mặt) 
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 343. Chị Hồ Yến Ly, sinh năm 1980; Trú tại: Số 148, Bùi Quang Trinh, Phú 

Thú, Cái Răng, Cần Thơ. (vắng mặt) 

 344. Chị Nguyễn Thị Lụa, sinh năm 1995; Trú tại: Ấp Trường Phước, xã Trường 

Long Tây, Châu Thành A, Hậu Giang. (vắng mặt) 

 345. Anh Nguyễn Thái Phổ, sinh năm 1976; Trú tại: 409 Hoàng Quốc Việt, 

phường An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ. (vắng mặt) 

 346. Chị Lý Thị Hiền, sinh năm 1994; Trú tại: Số 117/4A, đường 3/2, Hưng Lợi, 

Ninh Kiều, Cần Thơ. (vắng mặt) 

 347. Anh Cao Quốc Bảo, sinh năm 1981; Trú tại: Ấp Trường Thọ A, xã Trường 

Long, huyện Phong Điền, Cần Thơ. (vắng mặt) 

 348. Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, sinh năm 1976; Trú tại: 101 Nguyễn Trãi, 

phường Tân An, thành phố Cần Thơ. (vắng mặt) 

 349. Chị Trần Thị Hà, sinh năm 1974; Trú tại: số 867 Bùi Hữu Nghĩa, phường 

Long Hòa, quận Thủy Bình, thành phố Cần Thơ. (vắng mặt) 

 350. Chị Danh Thị Hồng Thắm, sinh năm 1983; Trú tại: Số 22, KV 2, phường 

An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. (vắng mặt) 

 351. Chị Tán Thị Hà, sinh năm 1984; Trú tại: 24 Trần Cao Vân, thành phố Hội 

An, Quảng Nam. (vắng mặt) 

 352. Chị Phạm Thị Phương Lan, sinh năm 1989; Trú tại: 233 đường 28 tháng 3, 

phường Thanh Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam. (vắng mặt) 

 353. Anh Mai Văn Hùng, sinh năm 1977; Trú tại: Tổ 5A, khu phố Hương Sơn, 

Hòa Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam. (vắng mặt) 

 354. Anh Nguyễn Tân Việt, sinh năm 1987; Trú tại: thôn Khương Mỹ, xã Tam 

Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam. (vắng mặt) 

 355. Chị Thái Thị Thủy, sinh năm 1984; Trú tại: Tổ 9, thôn Dung, thị trấn Thạnh 

Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. (vắng mặt) 

 356. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1980; Trú tại: 5/14, Trương Định, 

Phước Mỹ, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận. (vắng mặt) 

 357. Chị Trần Thị Lợi, sinh năm 1981; Trú tại: Khu tái định cư, khu phố 12, 

phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Ninh Thuận. (vắng mặt) 

 358. Chị Phan Thị Ngọc Nga, sinh năm 1970; Trú tại: 62 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. (vắng mặt) 

 359. Chị Liễu Thị Quỳnh Chi, sinh năm 1994; Trú tại: Xuân Hòa 1, xã Ninh 

Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa. (vắng mặt) 

 360. Anh Đặng Vũ Toàn, sinh năm 1980; Trú tại: 233, Phương Sài, Phương Sơn, 

Nha Trang, Khánh Hòa. (vắng mặt) 

 361. Chị Lê Thị Tuyết Mai, sinh năm 1988; Trú tại: Tổ dân phố số 9, Vạn Giã, 

Vạn Ninh, Khánh Hòa. (vắng mặt) 

 362. Chị Lê Thị Ngọc Hà, sinh năm 1984; Trú tại: TDP Tân Hải, Cam Đức, Cam 

Lâm, Khánh Hòa. (vắng mặt) 
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 363. Chị Trương Thị Thu Vân, sinh năm 1978; Trú tại: 99 Hà Thanh, Vạn Thắng, 

Nha Trang, Khánh Hòa. (vắng mặt) 

 364. Chị Phạm Xuân Hoa, sinh năm 1979; Trú tại: Thôn 3, Gia An, Tánh Linh, 

Bình Thuận. (vắng mặt) 

 365. Anh Nguyễn Văn Toàn (tên gọi khác: Luân Em), sinh năm 1993; Trú tại: 

67 Hàn Mặc Tử, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận. (vắng mặt) 

 366. Anh Dương Thúc Huân, sinh năm 1974; Trú tại: L1 Phạm Hùng, TTTM 

Bắc Phan Thiết, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. (vắng mặt) 

 367. Chị Phạm Thị Ngọc Uyển, sinh năm 1980; Trú tại: khu phố 1, thị trấn Ma 

Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. (vắng mặt) 

 368. Anh Bùi Đăng Khoa, sinh năm 1983; Trú tại: KĐT Thái Hà, Hiệp Sơn, 

Kinh Môn, Hải Dương. (vắng mặt) 

 369. Anh Trần Văn Trấn, sinh năm 1971; Trú tại: 367 đường Thanh Niên, 

phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. (vắng mặt) 

 370. Chị Phạm Thị Thanh Hiếu, sinh năm 1979; Trú tại: Khu Tiền Trung, 

phường Ái Quốc, Hải Dương. (vắng mặt) 

 371. Anh Nguyễn Quang Long, sinh năm 1984; Trú tại: số nhà 51 khu 18 thị trấn 

Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương. (vắng mặt) 

 372. Chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1983; Trú tại: Thôn 1, Định Sơn, Cẩm Giàng, 

Hải Dương. (vắng mặt) 

 373. Anh Nguyễn Văn Xuyên, sinh năm 1974; Trú tại: 101 Chi Lăng, phường 

Hải Tân, Hải Dương. (vắng mặt) 

 374. Chị Bùi Thị Trọn, sinh năm 1978; Trú tại: Lô LK2.02.20 khu đô thị bắc 

Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. (vắng mặt) 

 375. Anh Nguyễn Đình Đại, sinh năm 1978; Trú tại: Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, 

Hải Dương. (vắng mặt) 

 376. Chị Nguyễn Ngọc Thịnh, sinh năm 1977; Trú tại: số 20 LK07 KĐT Âu 

Việt, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương. (vắng mặt) 

 377. Chị Đặng Việt Nga, sinh năm 1981; Trú tại: 190 Sùng Nghiêm, phường Phả 

Lại, thành phố Chí Linh, Hải Dương. (vắng mặt) 

 378. Anh Trần Văn Khởi, sinh năm 1986; Trú tại: thôn Đồng Tai, xã Thống 

Kênh, huyện Gia Lập, Hải Dương. (vắng mặt) 

 379. Chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1987; Trú tại: Trung Chính, Lương Tài, 

Bắc Ninh. (vắng mặt) 

 380. Chị Ngô Thị Vân Anh, sinh năm 1976; Trú tại: Khu 8, phường Thanh Bình, 

thành phố Hải Dương. (vắng mặt) 

 381. Chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1991; Trú tại: đường 390 thôn Đông Lĩnh, 

xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương. (vắng mặt)  

 382. Chị Đặng Thị Thanh Huyền, sinh năm 1979; Trú tại: 2/159 Trần Hưng Đạo, 

Nhị Châu, thành phố Hải Dương. (vắng mặt) 
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 383. Anh Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1968; Trú tại: 219 Phan Bội Châu, An 

Thành, Thành Phố Huế, Thừa Thiên - Huế. (vắng mặt) 

 384. Anh Vũ Bình Minh, sinh năm 1991; Trú tại: khu chung cư Đống Đa, khu 

C, Lê Hồng Phong, thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế. (vắng mặt) 

 385. Anh Đinh Trần Quyết, sinh năm 1972; Trú tại: số 8 khu 12 thị trấn Chi Nê, 

huyện Lạc Thủy, Hòa Bình. (vắng mặt) 

 386. Chị Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh năm 1981; Trú tại: ấp Long Thành, xã 

Phú Thành a, Tam Nông, Đồng Tháp. (vắng mặt) 

 387. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1973; Trú tại: Số 38A, tổ 12, ấp 1, xã 

Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. (vắng mặt) 

 388. Chị Huỳnh Thị Kim Bính, sinh năm 1978; Trú tại: 423 Nguyễn Huệ, 

phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp. (vắng mặt) 

 389. Chị Huỳnh Thị Thanh Tâm, sinh năm 1985; Trú tại: 37 Dương Thưởng, 

Hòa Cường, Hải Châu, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 390. Chị Lê Thị Bích Ngọc, sinh năm 1976; Trú tại: 80 Ngô Thì Nhậm, Hòa 

Minh, Liên Chiều, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 391. Chị Nguyễn Thị Luận; Trú tại: 142/17 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh 

Khê, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 392. Chị Đinh Thị Lan Hương, sinh năm 1965; Trú tại: 25 Nguyễn Khuyến, 

Minh Hòa, Liên Chiểu, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 393. Chị Lê Thị Hoa Chi, sinh năm 1968; Trú tại: 399 Ngô Quyền, số nhà 11, 

đường số 1 Phúc Lộc Viên, Sơn Trà, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 394. Anh Lê Xuân Anh Hào, sinh năm 1972; Trú tại: 164 Lê Chân, phường Nại 

Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 395. Anh Phạm Quốc Vũ, sinh năm 1993; Trú tại: K65/83 Tô Hiến Thành, Phước 

Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 396. Chị Huỳnh Quang Thu Khiết; Trú tại: 19 đường Thanh Lương 16, Hòa 

Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 397. Chị Tôn Nữ Diệu My, sinh năm 1986; Trú tại: 113 Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng. (vắng mặt) 

 398. Chị Đỗ Thị Hương, sinh năm 1980; Trú tại: 68 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường 

Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 399. Anh Bùi Văn Quyền, sinh năm 1982; Trú tại: 6 Nguyễn Du, phường Hải 

Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 400. Anh Đặng Thanh Quang, sinh năm 1981; Trú tại: 92 Đặng Chiêm, Hòa 

Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 401. Anh Lê Trung Thìn, sinh năm 1988; Trú tại: K646/62/20 Tôn Đản, Thành 

phố Đà Nẵng. (vắng mặt) 

 402. Anh Trần Xuân Phát, sinh năm 1973; Trú tại: 1068 Trường Trinh, phường 

Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. (vắng mặt) 



22 

 403. Chị Nguyễn Thị Trúc Mai Phượng Hoàng, sinh năm 1976; Trú tại: 812a Hà 

Hoàng Hổ, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang. (vắng mặt) 

 404. Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (tên gọi khác: Diễm), sinh năm 1980; Trú tại: 

Ấp An Thuận, Xã Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang. (vắng mặt) 

 405. Chị Đinh Thị Hạnh, sinh năm 1982; HKTT: Số nhà 13, ngõ 8, đường Lê 

Lợi, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (vắng mặt) 

 406. Chị Chu Thúy Hồng, sinh năm 1996; HKTT: xã Bằng Mạc, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn. (vắng mặt) 

 407. Chị Bùi Thị Mai Uyên, sinh năm 1978; HKTT: số nhà 21, ngõ 28, đường 

Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (vắng mặt) 

 408. Anh Mâu Văn Hải, sinh năm 1986; HKTT: Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. (vắng mặt) 

 409. Chị Ngô Thị Diễm, sinh năm 1980; HKTT: thôn Chăm Pháng, thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. (vắng mặt) 

 410. Chị Trần Thị Thanh Huệ, sinh năm 1989; HKTT: số nhà 186, đường Bến 

Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (vắng mặt) 

 411. Anh Đồng Văn Chương, sinh năm 1974; HKTT: số nhà 24, đường Trần 

Quốc Toàn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. (vắng mặt) 

 412. Anh Đàm Kim Luyến, sinh năm 1988; HKTT: thôn Bản Khẩu, xã Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. (vắng mặt) 

 413. Chị Mộng Thu Hoa, sinh năm 1979; HKTT: Tổ 6, đường Đèo Giang, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (vắng mặt) 

 414. Anh Lê Trung Nguyên, sinh năm 1992; Trú tại: Tân Lập, La Khuol, Chư 

Pah, Gia Lai. (vắng mặt) 

 415. Chị Võ Thị Nguyệt Vân, sinh năm 1981; Trú tại: 2/25/2 Phan Đình Phùng, 

Pleiku, Gia Lai. (vắng mặt) 

 416. Chị Lê Thị Phương, sinh năm 1980; Trú tại: 723 Hùng Vương, Chư Sê, Gia 

Lai. (vắng mặt) 

 417. Chị Nguyễn Thị Ái Phương, sinh năm 1981; Trú tại: 82 Hai Bà Trưng, 

Pleiku, Gia Lai. (vắng mặt) 

 418. Anh Nguyễn Công Vương, sinh năm 1986; Trú tại: 531 Lê Duẩn, TP Pleiku, 

Gia Lai. (vắng mặt) 

 419. Anh Nguyễn Công Truyền, sinh năm 1984; Trú tại: 3/4 Nguyễn Thiếp, Diên 

Hồng, tp Pleiku, Gia Lai. (vắng mặt) 

 420. Anh Bùi Văn Thành, sinh năm 1973; Trú tại: thôn 9, xã Nghĩa Hưng, Chư 

Pah, Gia Lai. (vắng mặt) 

 421. Chị Phan Thị Thoa, sinh năm 1983; Trú tại: 172/24 Trường Chinh, Tổ 3, 

phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai. (vắng mặt) 

 422. Chị Nguyễn Ngọc Hoà, sinh năm 1981; Trú tại: 360/47, Phan Đình Phùng, 

Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai. (vắng mặt) 
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 423. Chị Trần Thị Lệ Mỹ, sinh năm 1984; Trú tại: 397 Nguyễn Huệ, Đắk Đoa, 

Gia Lai. (vắng mặt) 

 424. Chị Phạm Thị Lương, sinh năm 1991; Trú tại: thôn Tứ Kỳ Nam, xã Al Bá, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. (vắng mặt) 

 425. Chị Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1988; Trú tại: nhà thờ làng Zút 1, xã Ia 

đêr, huyện Ia grai, tỉnh Gia Lai. (vắng mặt) 

 426. Chị Nguyễn Thị Thu (tên gọi khác: Khánh Thu), sinh năm 1989; Trú tại: 

Spa khánh thu, 06 Cách Mạng, TDP 9, Chư Sê, Gia Lai. (vắng mặt) 

 427. Chị Nguyễn Thị Hồng Đào, sinh năm 1968; Trú tại: Số 104, Lý 

THƯỜNGKiệt, khóm 6, phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. (vắng mặt) 

 428. Anh Đỗ Xuân Văn, sinh năm 1977; Trú tại: 599 Trần Phú, Ngọc Hồi, Kon 

Tum. (vắng mặt) 

 429. Chị Hà Thị Hằng, sinh năm 1987; Trú tại: TDP 7 Thị Trấn Plenkan, Ngọc 

Hồi, Kon Tum. (vắng mặt) 

 430. Chị Phạm Thị Ngọc Hiền, sinh năm 1976; Trú tại: 402 Trần Phú, Quang 

Trung, Kon Tum. (vắng mặt) 

 431. Anh Mai Khắc Mạnh, sinh năm 1990; Trú tại: 858 Hùng Vương, thị trấn 

Pleikan, Ngọc Hồi, Kon Tum. (vắng mặt) 

 432. Anh Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1980; Trú tại: 152, Cao Xuân Quế, 

Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (vắng mặt) 

 433. Chị Đào Thị Bắc, sinh năm 1978; Trú tại: Cửa hàng điện tử Việt Bắc, tổ 5, 

TT. Tằng Loỏng, Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. (vắng mặt) 

 434. Anh Hoàng Trung Thượng, sinh năm 1984; Trú tại: SN 15, tổ 19, phường 

Pom Háu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (vắng mặt) 

 435. Anh Tạ Quang Vinh, sinh năm 1972; Trú tại: SN 126, tổ 8, đường Quang 

Trung, TT. Khánh Yên, Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. (vắng mặt) 

 436. Anh Lê Anh Đại, sinh năm 1969; Trú tại: Tổ 1, phường Lào Cai, TP. Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai. (vắng mặt) 

 437. Chị Phan Thị Huế, sinh năm 1989; Trú tại: SN 077, ngõ Phạm Văn Xảo, 

thôn Hồng Giang, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (vắng mặt) 

 438. Chị Ngô Hoài Thanh, sinh năm 1978; Trú tại: 09 ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh 

Bắc, Đức Hòa, Long An. (vắng mặt) 

 439. Chị Đặng Thị Cẩm Thu, sinh năm 1991; Trú tại: ấp Bình Trị 1, xã Thuận 

Mỹ, huyện Châu Thành, Long An. (vắng mặt) 

 440. Anh Phan Quốc Trung, sinh năm 1985; Trú tại: 233/13 Quốc lộ 1, phường 

4, TP Tân An, Long An. (vắng mặt) 

 441. Chị Võ Thị Mai Châu, sinh năm 1983; Trú tại: 24 Nguyễn Thông, khu phố 

3, thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An. (vắng mặt) 

 442. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1986; Trú tại: Shop Khôi Nguyên, 59 

Nguyễn An Ninh, khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, Long An. (vắng mặt) 
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 443. Anh Dương Đỗ Đà, sinh năm 1997; Trú tại: 282 khu phố 2 thị trấn Đức Hòa 

huyện Đức Hòa tỉnh Long An. (vắng mặt) 

 444. Anh Phù Trường Nguyên Dũng, sinh năm 1973; Trú tại: 430C1 Nguyễn 

Huệ, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre. (vắng mặt) 

 445. Chị Đỗ Thị Thủy Như, sinh năm 1980; Trú tại: 500 ấp 5, Thạnh Phú Đông 

Giống Trộm Bến Tre. (vắng mặt) 

 446. Anh Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1995; Trú tại: Thời Khương, xã Thành 

Thới A, Mỏ Cày Nam, Bến Tre. (vắng mặt) 

 447. Chị Trần Thị Huệ, sinh năm 1988; Trú tại: cửa hàng nhạc cụ Anton khu 4, 

TT. Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định. (vắng mặt) 

 448. Anh Mai Xuân Hùng, sinh năm 1988; Trú tại: Tổ 9, Trần Hưng Đạo, Phủ 

Lý, Hà Nam. (vắng mặt) 

 449. Chị Đinh Thị Vân, sinh năm 1990; Trú tại: Đội 2, Cổ Liên, Yên Nghĩa, Ý 

Yên, Nam Định. (vắng mặt) 

 450. Chị Cao Thị Nguyệt, sinh năm 1981; Trú tại: 5/9/21 Trần Phú, Trần Đăng 

Ninh, TP Nam Định, Nam Định. (vắng mặt) 

 451. Anh Vũ Văn Trinh, sinh năm 1984; Trú tại: Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam 

Định. (vắng mặt) 

 452. Chị Đào Thị Dung, sinh năm 1990; Trú tại: TDP Đạo Đường, thị trấn Ninh 

Cường, Trực Ninh, Nam Định. (vắng mặt) 

 453. Chị Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1994; Trú tại: Xóm 5, Gác Chuông, 

Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định. (vắng mặt) 

 454. Anh Đặng Văn Hưng, sinh năm 1979; Trú tại: Hồng Phong, Nam Hồng, 

Nam Trực, Nam Định. (vắng mặt) 

 455. Chị Bùi Thị Oanh, sinh năm 1979; Trú tại: số 132 Trường Chinh, TP Nam 

Định, Nam Định. (vắng mặt) 

 456. Chị Ngô Dương Quỳnh, sinh năm 1972; Trú tại: Số 29, Đông A, Lộc Hòa, 

TP Nam Định, Nam Định. (vắng mặt) 

 457. Chị Phạm Thị Thanh Hương, sinh năm 1973; Trú tại: 31 Hàng Tiện, TP 

Nam Định, Nam Định. (vắng mặt) 

 458. Chị Phạm Thị Hương, sinh năm 1978; Trú tại: xóm Giáo, Yên Trị, Ý Yên, 

Nam Định. (vắng mặt) 

 459. Anh Trương Quốc Việt, sinh năm 1990; Trú tại: La Xuyên Vàng, Yên Ninh, 

Ý Yên, Nam Định. (vắng mặt) 

 460. Chị Đỗ Huyền Hương, sinh năm 1976; Trú tại: Số 12, Hợp Giang, TX Cao 

Bằng, Cao Bằng. (vắng mặt) 

 461. Anh Nguyễn Ngô Ban, sinh năm 1981; Trú tại: xóm 7, Lỏ Ngọa, Vĩnh 

Quang, TX. Cao Bằng, Cao Bằng. (vắng mặt) 

 462. Anh Lê Văn Cường, sinh năm 1983; Trú tại: Nà Thoi, Quang Thuận, Bạch 

Thông, Bắc Kạn. (vắng mặt) 
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 463. Anh Nguyễn Văn Hịch, sinh năm 1985; Trú tại: Tổ 14 Sông Cầu, Tp Bắc 

Kạn, Bắc Kạn. (vắng mặt) 

 464. Chị Nguyễn Hương Lan, sinh năm 1982; Trú tại: Tổ 9 Phùng Chí Kiên, Bắc 

Kạn. (vắng mặt) 

 465. Chị Trần Thị Huyền Trang, sinh năm 1987; Trú tại: Số 114A, tổ 18, Him 

Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên. (vắng mặt) 

 466. Chị Đoàn Thị Nhung, sinh năm 1979; Trú tại: Tổ 6 phố Vàng TT Thanh 

Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 467. Nguyễn Việt Tiến, sinh năm 1989; Trú tại: 395 Châu Phong, P. Gia Cẩm, 

Việt Trì, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 468. Chị Trần Thị Thanh Hương, sinh năm 1966; Trú tại: Khu 6 xã Hương Nộn, 

Tam Nông, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 469. Chị Bùi Như Ánh; Trú tại: Sóc Đăng, TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú 

Thọ. (vắng mặt) 

 470. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1993; Trú tại: Khu 3 xã Hoàng Cương, 

Thanh Ba, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 471. Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh năm 1998; Trú tại: Khu 5A Tân Phú, Tân 

Sơn, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 472. Chị Vũ Ngọc Hạnh, sinh năm 1985; Trú tại: Khu 3 Yên Luật, Hạ Hòa, Phú 

Thọ. (vắng mặt) 

 473. Chị Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh năm 1982; Trú tại: 22D, Mai Sơn 1, Tiên 

Cát, Việt Trì, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 474. Anh Hà Mạnh Dũng, sinh năm 1984; Trú tại: 25 K6C, tổ 58B, P. Nông 

Trang, Việt Trì, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 475. Chị Phạm Thị Hạnh, sinh năm 1974; Trú tại: 36A, Nguyễn Thái Học, P. 

Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 476. Anh Nguyễn Hữu Kiên, sinh năm 1975; Trú tại: Tổ 9, khu 2, P. Vân Cơ, 

Việt Trì, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 477. Chị Nguyễn Ngọc Hoa, sinh năm 1977; Trú tại: KĐT Trằm Đá, Nguyễn 

Tất Thành, P. Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 478. Anh Phan Thanh Sang, sinh năm 1981; Trú tại: Tổ 3, Tân Thịnh, Tân Dân, 

Việt Trì, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 479. Chị Nguyễn Ngọc Khanh, sinh năm 1979; Trú tại: Khu 6 Hương Xạ, Hạ 

Hòa, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 480. Anh Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1986; Trú tại: Khu 12 xã Dân Quyền, 

Tam Nông, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 481. Anh Chu Văn Trụ, sinh năm 1986; Trú tại: Chợ Minh Phương, P. Minh 

Phương, Việt Trì, Phú Thọ. (vắng mặt) 

 482. Chị Lê Thị Yến, sinh năm 1988; Trú tại: Tổ 6, phường Đồng Quang, TP 

Thái Nguyên, Thái Nguyên. (vắng mặt) 
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 483. Dương Văn Điệp, sinh năm 1982; Trú tại: Tổ 1 Quang Trung, Tp Thái 

Nguyên, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 484. Chị Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1984; Trú tại: Tổ 4, Tân Lập, Tp Thái 

Nguyên, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 485. Chị Vũ Thị Thơ, sinh năm 1988; Trú tại: Xóm Chùa 1, Phổ Yên, Bắc Sơn, 

Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 486. Anh Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1982; Trú tại: TDP An Long, TT Hùng Sơn, 

Đại Từ, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 487. Anh Nguyễn Đăng Tuấn, sinh năm 1990; Trú tại: Phúc Tài, Phúc Thuận, 

Phổ Yên, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 488. Chị Đỗ Thị Hương, sinh năm 1977; Trú tại: Tổ 5, Gia Sàng, Thái Nguyên. 

(vắng mặt) 

 489. Chị Trương Thị Trang, sinh năm 1995; Trú tại: 200 Ba Hàng, Phổ Yên, 

Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 490. Chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1981; Trú tại: xóm Phúc Tài, xã Phúc 

Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 491. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1977; Trú tại: Tổ 6, Gia Sàng, TP Thái 

Nguyên. (vắng mặt) 

 492. Anh Chu Việt Anh, sinh năm 1990; Trú tại: Xóm Đường Gòng, xã Cổ Lũng, 

Phú Lương, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 493. Chị Thạch Thanh Ngọc, sinh năm 1989; Trú tại: Tổ dân phố Tiền Phong, 

thị trấn Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 494. Anh Lê Hữu Hùng, sinh năm 1974; Trú tại: 391 đường CMT8, phường Cái 

Đan, TP Sông Công, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 495. Chị Hoàng Thị Hiền, sinh năm 1982; Trú tại: xã Phúc Thuận, thị xã Phổ 

Yên, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 496. Chị Đỗ Thị Thanh Huyền, sinh năm 1984; Trú tại: Tổ 14, phường Trung 

Thành, Quang Trung, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 497. Chị Lê Thảo Quyên, sinh năm 1992; Trú tại: Xóm Gò Móc, Quyết Thắng, 

TP Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 498. Anh Mai Quang Tuần, sinh năm 1987; HKTT: Ao Trám, Động Đạt, Phú 

Lương, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 499. Anh Lê Thành Sơn, sinh năm 1983; Trú tại: Tổ 12, phường Quán Triều, TP 

Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 500. Anh Nguyễn Thành Kiên, sinh năm 1985; Trú tại: tổ 10, phường Cam Giá, 

Tp Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 501. Anh Nguyễn Khắc Hoàn, sinh năm 1980; Trú tại: Phú Cốc, Tân Phú, Phổ 

Yên, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 502. Chị Phạm Thị Khánh Vân, sinh năm 1975; Trú tại: Tổ 5, phường Phan Đình 

Phùng, Thái Nguyên. (vắng mặt) 
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 503. Chị Hoàng Thị Tân, sinh năm 1981; Trú tại: Tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 504. Anh Nguyễn Tiến Công, sinh năm 1991; Trú tại: Tổ dân phố Tân Hoa 

phường Đồng Tiến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 505. Chị Trần Thị Giang Hương, sinh năm 1998; Trú tại: Tổ 9, phường Đồng 

Quang, thành phố Thái Nguyên. (vắng mặt) 

 506. Chị Võ Thị Tuyến, sinh năm 1978; Trú tại: 27b Phượng Đình 1, Tào Xuyên, 

Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 507. Anh Nguyễn Hữu Kiên, sinh năm 1981; Trú tại: Số 20, Thiệu Quang Phụng, 

Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 508. Anh Lê Văn Đảm, sinh năm 1984; Trú tại: 157 Đường Lê Lợi, Khu 7, Đông 

Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 509. Anh Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1985; Trú tại: Phú Thánh, Trung Chính, 

Nông Cống, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 510. Chị Bùi Hoàng Phương Huyền, sinh năm 1989; Trú tại: Lô 3, biệt thự 7, 

KĐT mới Động Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 511. Chị Nguyễn Thị Nhuần, sinh năm 1990; Trú tại: 3/40 Nguyễn Quỳnh, 

phường Điện Biên, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 512. Chị Nguyễn Thị Giang, sinh năm 1982; Trú tại: Lô 171 Dương Đình Nghệ, 

TP Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 513. Anh Phạm Bá Phong, sinh năm 1978; Trú tại: 240 Nguyễn Trãi, phường 

Tân Sơn, Tp Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 514. Chị Nguyễn Thị Hiên, sinh năm 1986; Trú tại: Giản Hiền, đối diện UBND 

xã Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa. 

 515. Chị Nguyễn Xuân Vân, sinh năm 1992; Trú tại: Thôn Hòa Giáo, xã Công 

Chính, Nông Cống, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 516. Anh Lê Quang Tuấn, sinh năm 1976; Trú tại: Thôn 1, Xuân Thọ, Triệu Sơn, 

Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 517. Anh Nguyễn Văn Thụ, sinh năm 1990; Trú tại: Sao Vàng, Hoằng Phụ, 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 518. Chị Nguyễn Thị Dự, sinh năm 1970; Trú tại: sn 301 Khu 1, thị trấn Hậu 

Lộc, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 519. Chị Đào Thị Phương, sinh năm 1990; Trú tại: Xóm 6, Xã Quảng Cát, TP 

Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 520. Chị Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1990; Trú tại: xóm 9 Dân Quyền, Triệu 

Sơn, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 521. Anh Vũ Quốc Khánh, sinh năm 1980; Trú tại: 619, Phố Cống, Lê Thánh 

Tông, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 522. Chị Lê Thị Chuyên, sinh năm 1983; Trú tại: Tiểu khu 13, thị trấn Thiệu 

Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. (vắng mặt) 
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 523. Chị Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 1976; Trú tại: số 644, Quang Trung 2, 

Phương Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 524. Anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1990; Trú tại: Chung Cư Tân Thành 

Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 525. Anh Hà Văn Quý, sinh năm 1992; Trú tại: bản Phá Tam Văn, Lang Chánh, 

Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 526. Chị Đặng Thị Sâm, sinh năm 1986; Trú tại: Đường 217, tiểu khu 4, Hà 

Trung, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 527. Anh Nghiêm Trọng Nghĩa, sinh năm 1990; Trú tại: Tân Ngữ 1, Định Long, 

Yên Định, Thanh Hoá. (vắng mặt) 

 528. Anh Vũ Đình Sơn, sinh năm 1986; Trú tại: Vinh Phúc, PHƯỜNG Quảng 

Thọ, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 529. Chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1969; Trú tại: phố Lê Lợi, thị trấn Lang 

Chánh, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 530. Chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1973; Trú tại: 19/27, Ngô Sỹ Liên, Tân Sơn, 

TP. Thanh Hoá, Thanh Hóa. (vắng mặt) 

 531. Anh Nguyễn Văn Thoảng, sinh năm 1985; Trú tại: 895C Bình Giã, phường 

10, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. (vắng mặt) 

 532. Chị Đào Thị Mai, sinh năm 1983; Trú tại: Thôn Trung, xã Song Lãng, Vũ 

Thư, Thái Bình. (vắng mặt) 

 533. Chị Hoàng Thị Phượng, sinh năm 1983; Trú tại: 669 Lê Quý Đôn, Trần 

Lãm, TP Thái Bình, Thái Bình. (vắng mặt) 

 534. Anh Bùi Xuân Biên, sinh năm 1981; Trú tại: Tổ 13 thị trấn An Bài, Quỳnh 

Phụ, Thái Bình. (vắng mặt) 

 535. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1988; Trú tại: Thôn Tống Văn, xã 

Vũ Chính, Tp Thái Bình. (vắng mặt) 

 536. Anh Đinh Văn Chỉnh, sinh năm 1987; Trú tại: Thiện Châu, Nam Thịnh, 

Tiền Hải, Thái Bình. (vắng mặt) 

 537. Chị Hoàng Thị Bích Ngọc, sinh năm 1984; Trú tại: Thôn Bình An, Thụy 

Xuân, Thái Thụy, Thái Bình. (vắng mặt) 

 538. Chị Bùi Thị Hương Nhài, sinh năm 1984; Trú tại: Phong Lẫm, Thụy Phong, 

Thái Thụy, Thái Bình. (vắng mặt) 

 539. Anh Phạm Văn Đăng, sinh năm 1974; Trú tại: Khu Văn Khôi, thị Trấn 

Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình. (vắng mặt) 

 540. Anh Lương Bình Kiên, sinh năm 1986; Trú tại: 5/50, ngõ 115, Lý 

THƯỜNGKiệt, Kỳ Bá, Thái Bình. (vắng mặt) 

 541. Chị Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1988; Trú tại: Nhật Tảo, Tiến Đức, Huyện 

Hưng Hà, Thái Bình. (vắng mặt) 

 542. Chị Trần Thị Thanh Hoa, sinh năm 1987; Trú tại: Số 04, ngõ 778, Lê Thánh 

Tông, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Thái Bình. (vắng mặt) 
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 543. Anh Phạm Sỹ Huynh, sinh năm 1984; Trú tại: 103, Đa Minh, PHƯỜNG 5, 

Đà Lạt, Lâm Đồng. (vắng mặt) 

 544. Anh Phạm Văn Kỳ, sinh năm 1982; Trú tại: Tổ 1, Phát Chí, Xã Trạm Hành, 

TP Đà Lạt, Lâm Đồng. (vắng mặt) 

 545. Chị Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1993; Trú tại: Xóm 3, Thôn 2, Mê Linh, 

Lâm Hà, Lâm Đồng. (vắng mặt) 

 546. Chị Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1989; Trú tại: Spa Ngọc, số 1 Đoàn Thị 

Điểm, TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng. (vắng mặt) 

 547. Anh Nguyễn Hậu, sinh năm 1976; Trú tại: khu Nghĩa Đức, 33b đường 2/4 

Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng. (vắng mặt) 

 548. Chị Trần Thị Tình, sinh năm 1984; Trú tại: LK 80 Yersin, phường 9, TP 

Đà Lạt, Lâm Đồng. (vắng mặt) 

 549. Chị Ngô Thị Thu Thủy, sinh năm 1984; Trú tại:25 Hoàng Văn Thụ, phường 

5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. (vắng mặt) 

 550. Chị Ngô Thị Kim Dung, sinh năm 1969; Trú tại: Tâm Huy, Bình Đông, 

Bình Sơn, Quảng Ngãi. (vắng mặt) 

 551. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1983; Trú tại: Tổ 1, phường Nghĩa 

Lộ, TP Quảng Ngãi. (vắng mặt) 

 552. Anh Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1967; Trú tại: Số 10, Trương Định, Trần 

Phú, TP Quảng Ngãi. (vắng mặt) 

 553. Chị Trương Thị Mùi, sinh năm 1983; Trú tại: 100 Nguyễn Đình Chiểu, TP 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi. (vắng mặt) 

 554. Chị Nguyễn Thị Sa, sinh năm 1986; Trú tại: Xóm 4, Vĩnh Tuy, Tịnh Hiệp, 

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. (vắng mặt) 

 555. Công ty cổ phần Đào tạo trực tuyến U  

 Trụ sở: Tầng 3, số 247, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội; 

Đại diện theo pháp luật: Ông Cao Xuân Hoài Vương - Giám đốc. (vắng mặt) 

 Người làm chứng: 

 1. Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1997; HKTT: thôn Đông Thổ, xã Lê Lợi, huyện 

Kiến Xương, Thái Bình; Chỗ ở: Số 101, ngõ 250, đường Kim Giang, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

 2. Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1999; HKTT: xóm 3, xã Nghĩa Trung, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Chỗ ở: Số 38, ngõ 124, đường T, thôn Triều Khúc, xã 

T, huyện T, Hà Nội. 

      NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài L có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 Ngày 20/01/2016, Công ty TNHH Đ ký hợp đồng thuê chuyên gia với ông Phạm 

Thành Long, để biên tập và sản xuất các bài giảng ghi âm, ghi hình các “khóa học 

online về kinh doanh” là tập hợp gồm 09 bài giảng được ông Long biểu diễn, trình 
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bày và ghi âm ghi hình dưới dạng video, thể hiện bằng ngôn ngữ Tiếng Việt về 

những kiến thức, kinh nghiệm về phát triển công việc kinh doanh, phát triển cá nhân. 

Đến ngày 01/12/2016, 09 bài giảng được hoàn thành (trong đó, có 02 bài giảng là”30 

Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức”;“Sát thủ bán hàng Livestream”). Theo 

thỏa thuận giữa Công ty TNHH Đ và ông Phạm Thành Long thì hai khóa học này 

thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đ. Ngày 31/3/2017, Công ty TNHH Đ ký hợp 

đồng giảng dạy trực tuyến với Công ty Cổ phần đào tạo trực tuyến U, để Công ty Cổ 

phần đào tạo trực tuyến U được độc quyền bán các bài giảng do Công ty TNHH Đ 

sở hữu, trên website: http://U.vn (trong đó: bài giảng “30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh 

số ngay lập tức” được niêm yết với giá 1.299.000 đồng; bài giảng “Sát thủ bán hàng 

Livestream” được niêm yết với giá 899.000 đồng). Các học viên khi mua khóa học 

thì chỉ được xem trực tiếp, không được phép tải về. Ngày 13/7/2020, Công ty TNHH 

Đ được Cục bản quyền tác giả - Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký quyền liên quan số 4385/2020/QLQ đối với bài giảng ghi âm ghi hình các 

khóa học online trên. 

 Năm 2018, Đào Công L kinh doanh bán giày dép qua mạng Internet nên thuê anh 

Đào Hoài Nam và anh Trần Văn Lâm hỗ trợ L kinh doanh bán giày dép. L mượn 

thông tin cá nhân của Lâm để đứng tên hợp đồng vận chuyển với đơn vị vận chuyển 

Viettel Post chi nhánh Hai Bà Trưng và đăng ký tài khoản của Lâm số 

12910000181373 tại Ngân hàng BIDV để nhận tiền hàng thu hộ từ Viettel Post. 

 Tháng 02/2020, L thấy trên mạng xã hội Facebook có người(không rõ lai lịch) 

rao bán tài khoản học viên của U với giá 199.000 đồng, L đã mua và sử dụng máy 

tính xách tay của L nhãn hiệu Dell dùng ứng dụng “Cốc cốc” truy cập trang web 

http://U.vn, đăng nhập tài khoản học viên và thấy 02 khóa học online “30 Tuyệt 

chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức”; “Sát thủ bán hàng Livestream” dạy về lĩnh 

vực kinh doanh nên L đã tải các bản ghi hình khóa học trên trang web về máy tính 

của L bằng chức năng tải xuống của “Cốc cốc” để học. Thời điểm này, L thấy trên 

mạng xã hội Facebook có nhiều người đăng các bài viết quảng cáo bán các bài giảng 

khóa học của ông Phạm Thành Long và đều có số lượng người tương tác cao, đồng 

thời việc kinh doanh giày dép khó khăn nên L nảy sinh ý định bán 02 khóa học online 

đã tải về để thu lời bất chính. Tại phòng 2901 CT1 Chung cư EcoGreen, số 286 N, xã 

T, huyện T, Hà Nội, L đã sử dụng máy tính xách tay của L nhãn hiệu Dell tải các file 

ghi hình 02 bài giảng khóa học trên lên tài khoản google drive của L (tài khoản lưu 

trữ trên mạng internet) có tên “khoahoconline@gmail.com”. Sau đó, L tiếp tục lập ra 

trang Fanpage “Học online AZ - Mọi lúc mọi nơi” trên mạng xã hội Facebook và tạo 

lập website http://khoahoconlinenew.com. L đăng các bài viết bán 02 khóa học trên 

và chạy quảng cáo trên Facebook để nhiều người khác có thể tiếp cận được bài viết 

bán khóa học của L. Để thu hút người mua, L bán 02 khóa học trên với giá rẻ hơn so 

với giá được niêm yết trên trang web: http://U.vn, cụ thể: L bán khóa học “30 Tuyệt 

chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức” giá 799.000 đồng (giá niêm yết trên trang chủ 

http://unica.vn/
http://khoahoconlinenew.com/
http://unica.vn/
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là 1.299.000 đồng); L bán khóa học “Sát thủ bán hàng Livestream” giá 490.000 

đồng (giá niêm yết trên trang chủ là 899.000 đồng). Thời điểm bắt đầu bán khóa học, 

L biết 02 khóa học trên được phân phối chính thức trên trang web: http://U.vn và L 

không được phép bán lại các video bài giảng nói trên. 

 Để thực hiện hành vi bán các video bài giảng nói trên, L đã nói với anh Nam, anh 

Lâm, chị Hoài, chị Phương là những người đang làm thuê cho L là L được liên kết 

với U để bán các bài giảng. L giao cho anh Nam, anh Lâm quản lý trang fanpage và 

website do L tạo lập trước đó, để trả lời người có nhu cần mua khóa học, chị Hoài 

và chị Phương gọi điện cho khách hàng để xác nhận thông tin khi khách đăng ký mua 

bài giảng khóa học. Khi có người đăng ký mua bài giảng khóa học thông qua trang 

fanpage và website, anh Lâm và anh Nam sẽ chuyển thông tin của người mua cho chị 

Hoài và chị Phương để gọi điện xác nhận thông tin. Sau đó, L sẽ tạo mã số kích hoạt 

khóa học và đóng trong phong bì và đưa cho Lâm để Lâm chuyển cho đơn vị vận 

chuyển Viettel Post giao cho khách mua và thu tiền hộ. Sau khi Viettel Post giao hàng 

và thu tiền của khách thì sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Lâm đã đăng ký với Viettel 

Post nêu trên và Lâm tiếp tục chuyển tiền đến tài khoản số 153379688 tại Ngân hàng 

VPBank của L. Người mua sau khi nhận được mã số kích hoạt sẽ gọi điện hoặc nhắn 

tin đến số điện thoại 0374195479 của L và xác nhận mã số kích hoạt đã nhận được thì 

L sẽ cấp quyền truy cập cho tài khoản của khách hàng, để khách hàng chỉ có thể xem 

các bài giảng trên google drive của L, mà không được phép tải về hoặc chia sẻ cho 

người khác. Trong tháng 02/2020, thời gian đầu bán khóa học, L có nhận được phản 

hồi của người mua về việc xem các bản ghi hình khóa học không được ổn định nên L 

cung cấp thông tin tài khoản học viên đã mua trước đó cho anh Lâm và anh Nam, để 

tải lại video bài giảng để khắc phục lỗi. Anh Lâm và anh Nam làm theo hướng dẫn 

nhưng không tải được lại được các video bài giảng. Tuy nhiên, sau đó dữ L video trên 

google driver của L ổn định được đường truyền nên L tiếp tục bán các bài giảng nói 

trên.  

 Trong quá trình thuê anh Lâm, anh Nam, chị Hoài, chị Phương bán hàng giầy dép 

và bán các bài giảng trên, L trả công cho những người làm thuê cho L như sau: trả 

công cho anh Lâm mỗi ngày làm việc là 200.000 đồng, làm thêm mỗi buổi tối là 

100.000 đồng; trả công cho anh Nam và chị Phương (đều làm việc bán thời gian - 

khoảng 1/2 ngày) mỗi người 2.200.000 đồng đến 2.500.000 đồng/01 tháng; trả công 

cho chị Hoài 4.500.000 đồng/01 tháng; riêng đối với chị Phương và chị Hoài thì được 

L trả thêm 5.000 đồng cho mỗi khách hàng xác nhận mua bài giảng. Trong suốt quá 

trình làm thuê cho L, anh Lâm, anh Nam, chị Hoài và chị Phương đều không biết việc 

L bán các video bài giảng nói trên là không được phép, vi phạm quyền liên quan và 

để cá nhân L thu lợi bất chính. 

 Sau khi bán các bài giảng trên được khoảng hơn 03 tháng, đến khoảng đầu tháng 

6/2020, L biết được việc ông Phạm Thành Long cảnh báo việc xâm phạm bản quyền 

đối với các khóa học của ông Long thông qua video trong ứng dụng “Tik tok” (không 

http://unica.vn/
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nhớ được video của tài khoản nào). Cũng trong thời gian này, anh Lâm cũng xem 

được bài viết cảnh báo việc xâm phạm quyền liên quan của ông Phạm Thành Long 

trên facebook nên đã nói cho L biết và L đã dừng ngay các hoạt động bán các bài 

giảng nói trên.  

 Ngày 27/5/2020, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tố giác của bà Bạch Thị Lệ Thoa là 

người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đ về việc trang Fanpage “Học 

online AZ - Mọi lúc mọi nơi” trên mạng xã hội Facebook và Website 

“http://khoahoconlinenew.com“ có hành vi bán trái phép các video bài giảng thuộc 

sở hữu của Công ty TNHH Đ thu lợi bất chính. Đại diện Công ty TNHH Đ cho biết: 

Ngày 17/02/2020, Đại diện Công ty có sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên 

“Phạm H” nhắn tin đến trang fanpage “Học online AZ - Mọi lúc mọi nơi” với nội 

dung cảnh báo việc bán các khóa học online của ông Phạm Thành Long là xâm phạm 

quyền tác giả. Công ty TNHH Đ đã giao nộp bản ảnh nội dung tin nhắn trên cho Cơ 

quan điều tra để giải quyết.  

 Sau khi tiếp nhận tố giác, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh, triệu tập các đối 

tượng liên quan đến trụ sở để giải quyết.  

 Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Đào Công L 01 USB chứa các video 02 bài 

giảng “30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức” (gồm 34 file video) và “Sát 

thủ bán hàng Livestream” (gồm 30 file video), do L trực tiếp tải về tài khoản Google 

driver “khoahoconline@gmail.com” và lưu trữ vào trong USB này. 

 Anh Trần Văn Lâm đã tự nguyện giao nộp 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell 

và 01 điện thoại Mastel (bên trong có 01 Sim số 0374195479) cho Cơ quan Công an 

để phục vụ việc điều tra.  

 Cục bản quyền tác giả - Bộ VHTTDL cung cấp cho Cơ quan điều tra 11 đĩa CD 

lưu trữ video 02 bài giảng “30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức” (gồm 35 

file video) và “Sát thủ bán hàng Livestream” (gồm 30 file video) theo giấy chứng 

nhận đăng ký quyền liên quan số 4385/2020/QLQ để phục vụ việc điều tra. 

 Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định dữ L video (mẫu giám 

định) do L giao nộp với mẫu so sánh là các file video do Cục bản quyền tác giả cung 

cấp.  

 Tại bản kết luận giám định số 9242/C09-P6 ngày 19/02/2021 của Viện khoa học 

Hình sự - Bộ Công an kết luận:  

 “- Xác định các file trong mẫu cần giám định (ký hiệu A1, A2, A4 đến A64) có 

nội dung giống với các file mẫu so sánh (ký hiệu M1, M2, M4 đến M63). Nội dung 

chi tiết thể hiện trong phụ lục kèm theo. 

 - Không giám định được các file A3, A35, A42, A54, A55, A59, A60 mẫu cần 

giám định do không có mẫu so sánh. 

http://khoahoconlinenew.com/
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 - Tiếng nói của người đàn ông trong các file mẫu cần giám định và tiếng nói của 

người đàn ông trong mẫu so sánh là của cùng một người. 

 Hoàn lại Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội toàn bộ mẫu vật gửi giám định.” 

 Ngày 24/11/2021, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) có 

văn bản cung cấp thông tin tài khoản mang tên Trần Văn Lâm, gửi kèm theo 01 USB 

chứa thông tin khách hàng của tài khoản này, với nội dung: Trần Văn Lâm là khách 

hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Viettel Post. Danh sách đơn hàng vận chuyển cho 

Trần Văn Lâm từ tháng 02/2020 đến ngày 04/6/2020 gồm 2001 đơn hàng với tổng 

số tiền thu hộ là 1.161.441.000 đồng; trong đó các đơn hàng có số tiền thu hộ 490.000 

đồng, 799.000 đồng là 1279 đơn hàng với tổng số tiền thu hộ là 923.456.000 đồng. 

Sau ngày 04/6/2020, Trần Văn Lâm đã ngừng sử dụng dịch vụ của Viettel Post.  

 Làm việc với Cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến U xác nhận 

Đào Công L không phải nhân viên của Công ty và cũng không được Công ty U ủy 

quyền cho phép phân phối các khóa học trên đến người học.  

 Đối với danh sách người mua khóa học, Cơ quan điều tra đã gửi Công văn đề 

nghị hỗ trợ xác minh và ủy thác điều tra đến 62 tỉnh, thành và 30 quận, huyện thuộc 

thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, ghi lời khai làm rõ sự việc. Đến nay, Cơ quan 

điều tra đã nhận được kết quả của 52 tỉnh, thành và 10 quận, huyện thuộc thành phố 

Hà Nội, ghi lời khai được 476 người mua khóa học. 76 người còn lại là những người 

không xác định được nhân thân và không mua khóa học. Những người mua bài giảng 

đều khai mua các video bài giảng nói trên chỉ để học hỏi kiến thức và kinh nghiệm; 

không sao chép, tải về và chia sẻ lại các video bài giảng nói trên; khi mua không biết 

các video bài giảng nói trên do người bán bài giảng đã xâm phạm chủ thể quyền liên 

quan. Khi biết Đào Công L bị điều tra, truy tố về vi phạm quyền liên quan, chỉ có 51 

người liên quan yêu cầu L phải hoàn trả lại số tiền họ đã mua với số tiền từ 490.000 đến 

799.000 đồng mỗi người tùy theo số tiền họ bỏ ra, số người còn lại không yêu cầu đòi 

lại tiền hoặc đề nghị sung công quỹ.  

 Số 51 người yêu cầu đòi tiền, cụ thể: Đăk Nông có chị Phạm Thị Biển, chị 

Nguyễn Thị Mỹ Thu; Hà Nội có chị Nguyễn Thị Ngần, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 

chị Phạm Diệu Thúy, chị Đặng Thị Hà; Bắc Ninh có chị Nguyễn Thanh Thảo; Tây 

Ninh có chị Nguyễn Thị Hằng Nga, anh Lê Trường Hân, chị Nguyễn Thị Hồng 

Thắm; Tiền Giang có anh Hứa Thanh Khoa; Quảng Bình có chị Võ Thị Hồng Việt; 

Hà Giang có chị Nguyễn Thị Sơn; Kiên Giang có anh Nguyễn Thanh Phải, chị 

Dương Thị Ngân, chị Trần Thị Vương Nhi; Thành phố Hồ Chí Minh có chị Trịnh 

Ngọc Tuyền, chị Hồ Huỳnh Thiên Trang; Vĩnh Phúc có chị Nguyễn Thị Ngọc Anh; 

Hải Phòng có anh Đào Phú Hùng, chị Nguyễn Ngọc Út; Quảng Ninh có anh Nguyễn 

Văn Nguyên, chị Nguyễn Thị Liên, chị Đào Thị Thu H, chị Nguyễn Thị Đoan, chị 

Hà Thị Hương, chị Đỗ Thị Duyên; Bắc Giang có anh Vũ Đức Đoàn; Đắk Lắk có anh 

Phan Hữu Bân; Cần Thơ có anh Nguyễn Thành Lập, chị Trần Thị Hà; Hậu Giang có 

chị Nguyễn Thị Lụa; Khánh Hòa có chị Liễu Thị Quỳnh Chi, chị Trương Thị Thu 
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Vân; Bình Thuận có anh Dương Thúc Huân; Long An có chị Võ Thị Mai Châu, chị 

Nguyễn Thị Thu Thủy; Nam Định có chị Trần Thị Huệ; Hà Nam có anh Mai Xuân 

Hùng; Thanh Hóa có chị Võ Thị Tuyến, anh Nguyễn Văn Thọ, anh Phạm Bá Phong, 

chị Nguyễn Thị Ngà, chị Nguyễn Thị Hương; Thái Bình có chị Đào Thị Mai; anh 

Đinh Văn Chỉnh, chị Nguyễn Thị Thơm; Quảng Ngãi có chị Ngô Thị Kim Dung, 

chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, anh Nguyễn Đức Thành, chị Trương Thị Mùi, chị 

Nguyễn Thị Sa.  

 Tại Cơ quan điều tra, Đào Công L khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã 

nêu trên. L khai trong quá trình bán các video bài giảng nói trên thì L vẫn bán giày 

dép; các đơn hàng có số tiền thu hộ 490.000 đồng, 799.000 đồng đều là đơn hàng 

bán video bài giảng, các đơn hàng có số tiền thu hộ khác là tiền bán giày dép. L đã 

bán các video bài giảng nói trên cho khoảng gần 1.300 người và thu được số tiền 

khoảng hơn 900.000.000 đồng. Số tiền này, L dùng để chạy quảng cáo trên mạng 

Facebook hết 658.200.734 đồng, số tiền còn lại trả tiền vận chuyển cho Viettel Post, 

trả lương những người làm thuê và chi tiêu cá nhân. Trong quá trình bán các video 

bài giảng nói trên, L nói với anh Lâm và anh Nam là L được liên kết với trang web 

“U” để bán các video bài giảng, L không nói cho anh Lâm, anh Nam, chị Hoài, chị 

Phương về việc L bán các video bài giảng nói trên không được ủy quyền và không 

được phép của Công ty TNHH Đ và mục đích là để thu lợi bất chính cho bản thân. 

Lời khai của L phù hợp với các tài L, chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập được. 

Ngày 18/7/2022, bị cáo Đào Công L đã tự nguyện nộp 50.000.000 đồng khắc phục hậu 

quả. 

 Đối với anh Trần Văn Lâm, anh Đào Hoài Nam, chị Nguyễn Thị Hoài và chị 

Nguyễn Thị Phương là người làm thuê bán giầy dép và bài giảng cho Đào Công L, 

được nhận lương theo ngày làm. Anh Lâm, anh Nam, chị Phương, chị Hoài không 

biết L bán các video bài giảng nói trên, mà không được sự cho phép của chủ thể quyền 

liên quan là Công ty TNHH Đ, không biết L bán các video bài giảng này để thu lời 

bất chính cho bản thân L. Do đó, Cơ quan CSĐT - Công an huyện T không có căn cứ 

để xử lý. 

 Đối với 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell và 01 điện thoại Mastel (bên trong 

có 01 Sim số 0374195479) thu giữ của anh Trần Văn Lâm, qua điều tra xác định 

thuộc sở hữu của Đào Công L, L sử dụng chiếc máy tính xách tay và chiếc điện thoại 

này vào việc phạm tội. 

 Đối với Công ty TNHH Đ và Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến U đến nay không 

có yêu cầu gì về bồi thườngdân sự. 

 Đối với số người mua các bài giảng của L hiện chưa có kết quả xác minh của 05 

tỉnh, thành và 20 quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội. Ngày 22/12/2021, Cơ quan Điều 

tra đã ra Quyết định tách phần tài L liên quan trên để tiếp tục điều tra, làm rõ. 
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 Tại bản cáo trạng số 07/CT-VKS-TT ngày 25/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện T đã truy tố Đào Công L về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” 

theo điểm c khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa: 

 Bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng 

Viện kiểm sát đã công bố, thái độ ăn năn hối cải. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

 Đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Đ không có yêu cầu gì về bồi 

thườngdân sự. Công ty đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức và 

chuyên nghiệp để xử phạt bị cáo mức án tù giam. 

 Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ 

nguyên quyết định truy tố bị cáo Đào Công L theo tội danh và điều luật được viện 

dẫn trong bản Cáo trạng số 07/CT-VKSTT ngày 25/01/2022 và đề nghị áp dụng 

điểm c khoản 2 Điều 225; điểm i,s khoản 1, khoản 2 điều 51; điều 65 Bộ luật hình 

sự, xử phạt bị cáo với mức án từ 12 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

hạn thử thách từ 24 tháng đến 36 tháng. Về dân sự: Không chấp nhận yêu cầu đòi 

lại số tiền đã mua các bài giảng của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Truy thu đối với Đào Công L số tiền thu lợi bất chính còn thiếu là 873.456.000 đồng 

sung công quỹ. Về vật chứng: Tịch thu sung công 01 máy tính xách tay nhãn hiệu 

Dell và 01 điện thoại Mastel (bên trong có 01 Sim số 0374195479) thuộc sở hữu của 

Đào Công L sử dụng vào việc phạm tội.  

     NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài L trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T, Điều 

tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện T, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại hành vi, quyết định tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định. 

 [2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo 

tại cơ quan điều tra, lời khai của nguyên đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên 

quan, vật chứng thu giữ, các kết luận giám định và các tài L khác có trong hồ sơ đủ 

cơ sở kết luận:   

 Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2020 đến ngày 04/6/2020, tại phòng 2901 

CT1 Chung cư EcoGreen, số 286 N, xã T, huyện T, Hà Nội, thông qua mạng xã hội, 

Đào Công L đã phân phối (bán trái phép) bản sao video bài giảng “30 Tuyệt chiêu gia 

tăng doanh số ngay lập tức” và “Sát thủ bán hàng Livestream” cho 1279 người, thu 

lời bất chính với tổng số tiền là 923.456.000 đồng mà không được phép của chủ thể 

quyền liên quan là Công ty TNHH Đ hoặc sự ủy quyền của Công ty Cổ phần đào 

tạo trực tuyến U.  
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 Hành vi của bị cáo Đào Công L đã phạm vào tội “Xâm phạm quyền tác giả, 

quyền liên quan” tội danh và hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 225 của 

Bộ luật hình sự 2015. 

 [3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng. Theo quy định của Bộ luật hình sự thì bị cáo thuộc trường hợp phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn thể hiện sự ăn năn hối cải, nhân thân bị 

cáo chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả nên bị 

cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b,i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự.  

 [4] Trách nhiệm hình sự và hình phạt: Bị cáo L sinh năm 1993, trình độ văn hóa 

12/12, như vậy, bị cáo đã có đủ năng lực, nhận thức để biết hành vi sao chép tài L, 

ấn phẩm thuộc quyền sở hữu, quản lý của người khác để bán kiếm lợi là hành vi vi 

phạm. Nhưng do ý thức coi thườngpháp luật và mục đích muốn kiếm tiền bằng con 

đường bất chính, bị cáo đã tải trên mạng xã hội về 02 bài giảng thuộc quyền của 

Công ty TNHH Đào tại Doanh nhân để bán trên mạng cho những người có nhu cầu, 

thu lợi bất chính. Hành vi của bị cáo được thực hiện với lỗi chủ quan, cố ý, mục đích 

thu lợi, xâm hại đến quyền bảo hộ về bản quyền, quyền liên quan của Nhà nước và 

gây bức xúc cho dư luận quần chúng. Đối chiếu với tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội và số tiền thu lợi của bị cáo, xét thấy cần thiết phải có mức hình phạt nghiêm 

khắc mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và đáp ứng được công tác răn đe, phòng 

ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình, hội đồng xét xử cũng xem xét đến hành vi 

phạm tội của bị cáo là tự phát, thời gian phân phối, bán các bài giảng của bị cáo trên 

mạng mới được khoảng hơn 03 tháng. Bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ theo quy định 

tại khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ về nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 51 bộ luật 

hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Nhận thấy, bị cáo có nơi cư trú 

rõ ràng, khi biết là đã xâm phạm quyền bảo hộ, bị cáo đã tự ý dừng lại hành vi bán 

các khóa học trên mạng thể hiện bị cáo còn biết coi trọng quyền về tài sản của người 

khác và sự bảo hộ đối với bản quyền của pháp luật, gia đình bị cáo có bác ruột được 

tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước nên xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, cho bị cáo 

hưởng mức án treo, chịu thời gian thử thách cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị 

cáo, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật và chế độ đãi ngộ đối với gia đình 

có công với đất nước. Không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 3 

điều 225 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự:  

 Đối với 51 người đã mua khoá học của bị cáo có yêu cầu đòi lại tiền, xét thấy: 

việc bị cáo và những người mua khóa học trên thỏa thuận mua khóa học là sự thỏa 

thuận dân sự và tự nguyện. Theo cung cấp của Công ty vận chuyển Viettel Post thì 

đã vận chuyển giao đủ cho những người liên quan phong bì chứa mã số kích hoạt. 
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Bên mua đã nhận được mã số kích hoạt cấp quyền truy cập để xem các bài giảng trên 

google drive của L và L đã nhận đủ tiền. Những người liên quan có yêu cầu đòi lại 

tiền cũng không cung cấp được tài L chứng cứ gì xác nhận việc chưa nhận được 

phong bì do Viettel Post vận chuyển hoặc đã truy cập mà không xem được các bài 

giảng. Do vậy, yêu cầu đòi lại tiền đã mua khóa học của số người liên quan trên là 

không có cơ sở chấp nhận. 

 Đối với Công ty TNHH Đ và Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến U không có yêu 

cầu gì về bồi thườngdân sự nên không xem xét. 

 Sau khi bị cáo đã tự nguyện nộp 50.000.000 đồng khắc phục hậu quả, số tiền thu 

lợi bất chính còn lại là 873.456.000 đồng phải truy thu sung công quỹ 

 [6] Xử lý vật chứng:  

 Đối với 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell và 01 điện thoại Mastel (bên trong 

có 01 Sim số 0374195479) hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

T là phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội nên cho tịch thu sung công. 

 Đối với số tiền 50.000.000 đồng do bị cáo nộp tại Chi cục thi hành án dân sự 

huyện T cho tịch thu sung công. 

 Đối với 01 USB thu giữ của L, 01 USB do Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính 

Viettel cung cấp về danh sách khách hàng của tài khoản Trần Văn Lâm, 11 đĩa CD 

lưu trữ video 02 bài giảng “30 Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức” và “Sát 

thủ bán hàng Livestream” do Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa thể thao du lịch 

cung cấp là chứng cứ của vụ án nên cần tiếp tục lưu trữ trong hồ sơ vụ án. 

 [7] Án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, 

nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên. 

      QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Tuyên bố:           Đào Công L – sinh năm 1993 

   Phạm tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” 

 

 Căn cứ: điểm c khoản 2 Điều 225; điểm b,i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

65 Bộ luật hình sự.  

  Xử phạt: Đào Công L 15 (Mười lăm) tháng tù về tội. “Xâm phạm quyền tác 

giả, quyền liên quan” nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 30 (Ba mươi) tháng 

kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về UBND xã N, huyện K, tỉnh Hải Dương giám sát, 

giáo dục trong thời gian chấp hành án. Trường hợp bị cáo Đào Công L thay đổi nơi 

cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự. Trong thời 

gian thử thách, nếu bị cáo Đào Công L cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật 

thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Đào Công 

L phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 
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  Căn cứ: Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ 

luật tố tụng hình sự. Điều 21, Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/ UBTVQH14 về án 

phí, lệ phí Tòa án và danh mục kèm theo. 

 Dân sự:  

 - Không chấp nhận yêu cầu của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đòi lại số tiền đã mua các khóa học, bài giảng của Đào Công L. 

 - Truy thu đối với Đào Công L số tiền 873.456.000 đồng (Tám trăm bẩy mươi 

ba triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng) sung công quỹ. 

 Xử lý vật chứng:  

 - Tịch thu sung công quỹ số tiền 50.000.000 đồng do Đào Công L nộp tại Chi 

cục thi hành án dân sự huyện T theo biên lai thu tiền số AA/2020/0062662 ngày 

18/7/2022. 

 - Tịch thu sung công 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell và 01 điện thoại Mastel 

(bên trong có 01 Sim số 0374195479) hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân 

sự huyện T theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31/3/2022. 

 - Tiếp tục lưu hồ sơ 01 USB thu giữ của Đào Công L, 01 USB do Tổng Công ty 

Cổ phần Bưu chính Viettel cung cấp và 11 đĩa CD lưu trữ video 02 bài giảng “30 

Tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức” và “Sát thủ bán hàng Livestream” do 

Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa thể thao du lịch cung cấp. 

 Bị cáo Đào Công L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo và Công ty TNHH Đ có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án.  

 Công ty cổ phần Đào tạo trực tuyến U và những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo phần liên quan trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

 

Nơi nhận bản án: 

- Bị cáo; nguyên đơn DS, người liên quan; 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND Hà Nội + VKSND T; 

- Sở Tư pháp HN; 

- Công an huyện T; 

- Chi cục THA DS huyện T; 

- UBND xã N, K, tỉnh Hải Dương; 

- Lưu hồ sơ, VP. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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